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САС МООС 


TRÊN THẾ GIỚI 


= 
Torgu oS 


Bài 
SỰ TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIÉN 


KINH TẾ -XÃ HỘI CỦA CÁC NHÓM NƯỚC. 
CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI 


Các nước trên thế giới được xếp vào những nhóm khác nhau, với sự tương 
phản rõ rệt về trình độ phát triển kinh tế ха hội. Cuộc cách mạng khoa 
học và công nghệ hiện đại tác động mạnh тё đến nền kinh tế thế giới, 
chuyển айп nền kinh tế thế giới sang một giai đoạn phát triển mới, gọi là 
nền kinh tế tri thức. 


I- SU PHÂN CHIA THÀNH САС NHÓM NƯỚC 


Thế giới có trên 200 quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau về đặc điểm tự nhiên, 
dân cư, xã hội, trình độ phát triển kinh tế và được xếp vào hai nhóm nước : 
phát triển và đang phát triển. 

Các nước phát triển có tổng sản phẩm trong nước bình quân đầu người 
(GDP/người) cao, đầu tư nước ngoài (FDI) nhiễu, chỉ số phát triển con người 
(HDI) ở mức cao. 


Gretta 0 CÁC NUNC VÀ VUNG LĂNH твб (USD) 
Mức cao: trên 8865 — | Má trung bình dưỡi: 725-2885 
Ms trung bình tôn: 2898 - 885 [ — | Mức thấp: dưới 725 


Hình 1. Phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới theo 
mức GDP bình quân đầu người (USD/người - năm 2004) 


Các nước đang phát triển thường có GDP/người thấp, nợ nước ngoài nhiều và 
HDI ở mức thấp, 

Trong nhóm nước đang phát triển, một số nước và vùng lãnh thổ đã trải qua quá 
trình công nghiệp hoá và đạt được trình độ phát triển nhất định về công nghiệp gọi 
chung là các nước công nghiệp mới (NICs) như : Hàn Quốc, Xin-ga-po, Đài Loan, 
Вга-хіп, Ác-hen-ti-na.... 


Dựa vào hình 1, nhận xét sự phân bố các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới 
theo mức GDP bình дийп đâu người (US DIngười). 


1-50 TƯƠNG PHẢN VỀ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI 
CỦA CÁC NHÓM NƯỚC 


GDP bình quân đầu người có sự chênh lệch lớn giữa các nước phát triển và 
các nước đang phát triển. 


BẢNG 1.1. GDP BÌNH QUÁN ĐẦU NGƯỜI СОА MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI — 


МАМ 2004, THEO GIÁ THỰC TẾ 
(Đơn vị : USD) 


An bani 
Cô-lôm-bi-a 


тта ônêxia 
Ап Độ 
Ê-trôpra 


Thế giới : 6393 


Риа vào bảng 1.1, hãy nhận xét sự chênh lệch về GDP bình quân đâu người 
giữa các nước phát triển và các nước đang phát triển. 
BẢNG 1.2. CƠ CẤU GDP PHÁN THEO KHU VUC KINH TẾ 
СОА CÁC NHÓM NƯỚC -МАМ 2004 


(Đơn vị : %) 


Dựa vào bảng 1.2, һау nhận xét cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế của các 
nhóm nước =пйт 2004. 

Các nhóm nước có sự khác biệt về các chỉ số xã hội. 

Tuổi thọ trung bình (tuổi) -năm 2005 : 

Thế giới : 67 

—Các nước phát triển : 76 


Сас nước đang phát triển : 65. Các nước ở châu Phi có tuổi thọ trung bình 
là 52 (trong đó ở khu vực Tây Phi, Đông Phi là 47 -thấp nhất thế giới). 


BẢNG 1.3. CHỈ SỐ HDI CỦA THẾ GIỚI VÀ CÁC NHÓM NƯỚC 


Đang phát triển 0,663 0,694 
а 


Dựa vào bảng 1.3, kết hợp với thông tin ở trên, nhận xét sự khác biệt về chỉ 
số HDI và tuổi thọ trung bình giữa nhóm nước phát triển và nhóm nước đang 
phát triển. 


III- CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI 


Cuối thế ki XX đầu thế ki XXI, nhân loại tiến hành cuộc cách mạng khoa học 
và công nghệ hiện đại với đặc trưng là sự xuất hiện và phát triển nhanh chóng công 
nghệ cao. Đây là các công nghệ dựa vào những thành tựu khoa học mới, với hàm 
lượng tri thức cao. Bốn công nghệ trụ cột, có tác động mạnh mẽ và sâu sắc đến 
phát triển kinh tế —xà hội là : công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu, công nghệ 
năng lượng, công nghệ thông tin. 

Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đã làm xuất hiện nhiều ngành 
mới, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, tạo ra những bước chuyển 
dich cơ cấu kinh tế mạnh mẽ. 


Bằng hiểu biết của bản thân, em hãy : 
—Мёи một số thành tựu do bốn công nghệ trụ cột tạo ra. 
—Kểlên môt só ngành dịch vụ cân đến nhiều tri thức (ví dụ : kế toán, bảo hiém...). 


Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại tác động ngày cảng sâu sắc, 
làm cho kinh tế thế giới chuyển dần từ nền kinh tế công nghiệp sang một loại hình 
kinh tế mới, dựa trên tri thức, kĩ thuật, công nghệ cao, được gọi là nên kinh tế tri thức. 


Càu hỏi và bài tập 
1. Trình bày những điểm tương phản về trình độ phát triển kinh tế =xã hội của nhóm nước 
phát triển với nhóm nước đang phát triển. 


2. Nêu đặc trưng và tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đến nền 
kinh tế —xã hội thể giới. 


3. Dựa vào bảng số liệu sau : 


TÓNG МО NƯỚC NGOÀI СОА NHÓM NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 
(Đơn vị : tỉ USD) 


Vẽ biểu đồ đường biểu hiện tổng nợ nước ngoài của nhóm nước đang phát triển qua các 
năm. Rút ra nhận xét. 


Bài 2 
XU HƯỚNG TOÀN CẦU HOÁ, KHU VỰC HOÁ KINH TẾ 


Toàn cẩu hoá và khu vực hoá là xu hướng tất yếu, dân đến sự phụ thuộc 
lần nhau ngày càng tăng giữa các nên kinh tế ; đồng thời, tạo ra những 
động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế thế giới. 


1- XU HƯỚNG TOÀN CẦU HOÁ KINH TẾ 


Toàn cầu hoá là quá trình liên kết các quốc gia trên thế giới về nhiều mặt, từ 
kinh tế đến văn hoá, khoa һос,... Toàn cầu hoá kinh tế có tác động mạnh mẽ đến 
mọi mặt của nền kinh tế —xã hội thế giới. 


1. Toàn cầu hoá kinh tế 
Toàn cầu hoá kinh tế có những biểu hiện rë nét sau : 


a) Thương mại thế giới phát triển mạnh 

Tốc độ tăng trưởng của thương mại luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng của toàn 
bộ nền kinh tế thế giới. Tổ chức thương mại thế giới (WTO) với 150 thành viên 
(tính đến tháng 1—2007) chỉ phối tới 95% hoạt động thương mại của thế giới và có 
vai trò to lớn trong việc thúc đẩy tự do hoá thương mại, làm cho nền kinh tế thế 
giới phát triển năng động hơn. 


b) Đâu ш nước ngoài tăng nhanh 
Từ năm 1990 đến năm 2004 đầu tư nước ngoài đã tăng từ 1774 tỉ USD lên 8895 
tỉ USD. Trong đầu tư nước ngoài, lĩnh vực dịch vụ chiếm tỉ trọng ngày càng lớn, 


trong đó nổi lên hàng đầu là các hoạt động tài chính, ngân hàng, bảo hiểm,... 


с) Thị trường tài chính quốc tế mở rộng 

Với hàng vạn ngân hàng được nối với nhau qua mạng viễn thông điện tử, 
một mạng lưới liên kết tài chính toàn cầu đã và đang rộng mở trên toàn thế giới. 
Các tổ chức quốc tế như Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 
càng có vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế toàn cầu. cũng như trong đời 
sống kinh tế —xã hội của các quốc gia. 


d) Các công tỉ xuyên quốc gia có vai trò ngày càng lớn 

Các công tỉ xuyên quốc gia có phạm vi hoạt động ở nhiều quốc gia khác nhau, 
nám trong tay nguồn của cài vật chất rất lớn và chỉ phối nhiều ngành kinh tế 
quan trọng. 


2. Hệ quả của việc toàn cầu hoá kinh tế 

Toàn cầu hoá kinh tế đã thúc đẩy sản xuất phát triển và tăng trưởng kinh tế toàn 
cầu, đẩy nhanh đầu tư, tăng cường sự hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, toàn cầu hoá kinh 
tế cũng có những mặt trái của nó, đặc biệt làm gia tăng nhanh chóng khoảng cách 
giàu nghèo. 


II- XU HƯỚNG KHU VỰC HOÁ KINH TẾ 
1. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực 

Do sự phát triển không đều và sức ép cạnh tranh trong các khu vực trên 
thế giới, những quốc gia có nét tương đồng về địa lí, văn hoá, xã hội hoặc có 
chung mục tiêu, lợi ích phát triển đã liên kết với nhau thành các tổ chức liên kết 
kinh tế đặc thù. 


BẰNG 2. MỘT SỐ TỔ CHỨC LIÊN KẾT KINH TẾ KHU VYC 


Hiệp ước tự do 
thương mại Bắc Hoa Ki, Са-па-йа, Mê-hi-cô. 13323,8 
Mĩ (NAFTA) 


Đức, Anh, Pháp, Hà Lan, Bi, 
Tta-li-a, Lúc xăm-bua, Аі-1еп, 
Dan Mạch, Hi Lạp, Tây Ban Nha, 


Bồ Đào Nha, Áo, Phân Lan, 
Thuy Điển, Séc, Hung-gari, 
Ba Lan, Xlôvakia, Lít-va, 
Lát-vi-a, Xlô-vêni-a, Etxtô-ni-a, 
Manrta, Síp. 


12690,5 


Inđônêxia, Malaixia, Philíppin, 
Xingapo, Thái Lan, Brunây, 
Việt Nam, Lào, Mianma, Campuchia. 
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Diễn dàn hop tác Brunây, Inđônêxia, Malaixia, 
kinh tế châu Á – Philippin, Xingapo, Thái Lan, 
Thái Bình Dương Hoa Ki, Ca na đa, . Nhật 
(APEC) Bản, Hàn Quốc, Ô-xtrây-lra, 
Ñến Она, иаа, Шале 2U | О 
Quốc, Hồng Công (Trung Quốc), 
Papua Niu Ghinê, Chi-lê, Pêru, 
Liên bang Nga, Việt Nam. 


Thị trường chung Braxin, Áchentina, Uru-goay, 
Nam Mĩ Pa-ra-goay. 232,4 776,6 
(MERCOSUR)”” 


* Tháng 1 -2007, EU kết nạp thêm Bun-gari và Ru-ma-ni. 
** Tháng 6 =2006, MERCOSUR kết nạp thêm Vênê-xu:ê'1a. 


Dựa vào bảng 2, so sánh số dân và GDP của các tổ chức liên kết kinh tế khu vực. 
Rút ra nhận xét. 


2. Hệ quả của khu vực hoá kinh tế 

Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực vừa hợp tác, vừa cạnh tranh với nhau đã 
tạo nên động lực thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển kinh tế, tăng cường tự do 
hoá thương mại, đầu tư địch vụ trong phạm vi khu vực cũng như giữa các khu vực 
với nhau, góp phần bảo vệ lợi ích kinh tế của các nước thành viên. Đồng thời, cũng 
thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường các quốc gia, tạo lập những thị trường khu 
vực rộng lớn, tăng cường quá trình toàn cẩu hoá kinh tế thế giới. Tuy nhiên, 
xu hướng khu vực hoá cũng đặt ra không ít vấn để đòi hỏi các quốc gia phải quan 
tâm giải quyết, như tự chủ về kinh tế, quyền lực quốc gia... 


Câu hỏi và bài tập 

1. Trình bày các biểu hiện chủ yếu của toàn cầu hoá kinh tế. Xu hướng toàn cầu hoá kinh 
tế dẫn đến những hệ quả gì ? 

2. Các tổ chức liên kết kinh tế khu vực được hình thành dựa trên những cơ sở nào ? 


3. Xác định các nước thành viên của các tổ chức EU, ASEAN, NAFTA, MERCOSUR trên 
bản đồ “Các nước trên thế giới”. 


ва! 3 Г — Em. 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦU 


Cùng với việc bảo vệ hoà bình, nhân loại hiện nay đang phải đối mặt với 
nhiều thách thức mang tính toàn cầu nhu : bàng nổ dân số, già hoá dân số, 
ó nhiễm môi trường,... gây ra những hậu quả nghiêm trọng. 


I- DÂN SỐ 
1. Bùng nổ dân số 

Dân số thế giới tăng nhanh, nhất là ở nửa sau của thế ki XX. Năm 2005, số dân 
thế giới là 6477 triệu người. 

Sự bùng nổ dân số hiện nay trên thế giới diễn ra chủ yếu ở các nước đang phát 
triển. Các nước này chiếm khoảng 80% dàn số và 95% số dân gia tăng hằng năm 
của thế giới. 

BẢNG 3.1. ТЇ SUẤT GIA TĂNG DÂN SỐ TỰ NHIÊN TRUNG BÌNH NĂM 
(Đơn vị : %) 


-Dya vào bảng 3.1, so sánh tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của nhóm nước đang 
phát triển với nhóm nước phát triển và toàn thế giới. 


-Dân số tăng nhanh dán tới những hậu quả gì về mặt kinh tế —xã hội ? 


2. Già hoá dân số 

Dân số thế giới đang có xu hướng già đi. Trong cơ cấu theo độ tuổi, tỉ lệ người 
dưới 15 tuổi ngày càng thấp, tỉ lệ người trên 65 tuổi ngày càng cao và tuổi thọ của 
dân số thế giới ngày càng tăng. 
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BÁNG 3.2. СО CẤU DÂN SÓ THEO NHÓM TUỔI, GIAI DOAN 2000 —2005 
(Don vị : %) 


= | = а | mộ 


Риа vào bảng 3.2, so sánh cơ cấu dán só theo nhóm tuổi của nhóm nước phát 
triển với nhóm nước đang phát triển. 


Dân số già dân tới những hậu quả gì về mặt kinh tế =vã hội ? 


Il- MÔI TRƯỜNG 
1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôdôn 

Lượng CO; tăng đáng kể trong khí quyển gây ra hiệu ứng nhà kính, làm cho 
nhiệt độ Trái Đất tăng lên. Ước tính trong vòng 100 năm trở lại đây, Trái Đất 
nóng lên 0,6°С. Dự báo vào năm 2100, nhiệt độ Trái Đất sẽ tăng thêm từ 1,4°С 
đến 5,8°С. 

Hoạt động công nghiệp và sinh hoạt, đặc biệt ở các nước phát triển đã đưa vào 
khí quyển một lượng lớn khí thải gây ra mưa axit ở nhiều nơi trên 
Trái Đất. Đồng thời, khí thải СЕС, đã làm tầng ôdôn mỏng dần và lỗ thủng tầng 
ôdôn ngày càng rộng ra. 

Hãy trình bày các hậu quả do nhiệt độ Trái Đất tăng lên và tầng ôdôn bị thủng 

đối với đời sống trên Trái Đất. 


2. Ô nhiễm nguồn nước ngọt, biển và đại dương 

Chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt chưa được xử lí đưa trực tiếp vào 
các sông, hồ đã làm ô nhiễm nghiêm trọng nguồn nước ở nhiều nơi trên thế giới. 
Theo Liên hợp quốc, có khoảng 1,3 tỉ người trên toàn cầu, trong đó hơn 1 tỉ người 
ở các nước đang phát triển bị thiếu nước sạch. 

Việc đưa các chất thải chưa được xử lí vào sông ngòi và biển, cùng các sự cố 
đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu xảy ra ở nhiều nơi đang làm môi trường biển và đại 
dương chịu nhiều tổn thất lớn. 


Hình 3. Ó nhiễm dầu trên biển 


Y kiến cho rằng “Bdo vệ môi trường là vấn đề sống còn của nhân loại” có đúng 
không ? Tại sao ? 


3. Suy giảm đa dạng sinh vật 

Việc khai thác thiên nhiên quá mức của con người làm cho nhiều loài sinh vật 
bị tuyệt chủng hoặc đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Hậu quả là làm mất đi nhiều 
loài sinh vật, các gen di truyền, nguồn thực phẩm, nguồn thuốc chữa bệnh, nguồn 
nguyên liệu của nhiều ngành sản xuất,... 

Dựa vào hiểu biết của bản thân, hãy nêu một số loài động vật ở nước ta hiện 

dang có nguy cơ tuyệt chủng, hoặc còn lại rất ít. 


Ш - MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC 


Trong những thập niên cuối của thế kỉ XX và những năm đầu của thế kỉ XXI, 
xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố trở thành mối đe doạ trực tiếp 
tới ổn định, hoà binh của thế giới. Nạn khủng bố ngày пау xuất hiện ở nhiều nơi 
trên thể giới, với rất nhiều cách thức khác nhau (sát hại thủ lĩnh chính trị, bắt cóc 
con tin, huấn luyện và sử dụng người làm thuê vào hoạt động khủng bố,...). 
Điều cực kì nguy hiểm là các phần tử khủng bố đã sử dụng các thành tựu của khoa 
học, công nghệ để thực hiện hoạt động khủng bố (tấn công bằng vũ khí sinh hoá 
học, chất nổ, phá hoại mạng vi tinh,...). 
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Bên cạnh khủng bố, hoạt động kinh tế ngầm (buôn lậu vũ khí, rửa tiền,...), tội 
phạm liên quan đến sản xuất, vận chuyển, buôn bán ma tuý,... cũng là những mối 
đe doạ đối với hoà bình và ổn định trên thế giới. 

Để giải quyết các vấn đề trên, cần phải có sự hợp tác tích cực giữa các quốc gia 
và toàn thể cộng đồng quốc tế. 


Câu hỏi và bởi tập 

1. Chứng minh rằng trên thế giới, sự bùng nổ dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước đang 
phát triển, sự già hoá dân số diễn ra chủ yếu ở nhóm nước phát triển. 

2. Giải thích câu nói : Trong bảo vệ môi trường, cần phải “tư duy toàn cầu, hành động, 
địa phương”. 


3. Hãy lập bảng trình bày về một số vấn để môi trường toàn cẩu theo gợi ý sau : 


Biến đổi khí hậu 


О nhiễm nguồn nước ngọt 


Suy giảm đa dạng sinh vật 


Bài 4 
THỰC HÀNH 


TÌM HIỂU NHỮNG cơ HỘI VÀ THÁCH THỨC 
CỦA TOÀN CẦU HOÁ ĐỔI VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN 


1. Những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đổi với các nước đang 
phát triển 
Học sinh tự đọc những thông tin dưới đây ; sau đó, thảo luận nhóm để làm ró 
cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển. 


1. Tự do hoá thương mại mở rộng, hàng rào thuế quan giữa các nước bi bãi 
bỏ hoặc giảm xuống, hàng hoá có điều kiện lưu thông rộng rãi. 


2. Khoa học và công nghệ đã có tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống 
kinh tế thế giới. Muốn có sức cạnh tranh kinh tế mạnh, phải làm chủ được 
các ngành kinh tế mũi nhọn như điện tử - tin học, năng lượng nguyên tử, 
hoá dầu, công nghệ hàng không vũ trụ, công nghệ sinh học,... 


3. Các siêu cường kinh tế tìm cách áp đặt lối sống và nền văn hoá của mình 
đối với các nước khác. Các giá trị đạo đức của nhân loại được xây dựng 
hàng chục thế КЇ nay đang có nguy cơ bị xói mòn. 


4. Toàn cầu hoá gây áp lực nặng nề đối với tự nhiên, làm cho môi trường 
suy thoái trên phạm vi toàn cầu và trong mỗi quốc gia. Trong quá trình 
đổi mới công nghệ, các nước phát triển đã chuyển các công nghệ lỗi thời, 
gây ô nhiễm sang các nước đang phát triển. 


5. Trong bối cảnh toàn cầu hoá, các quốc gia trên thế giới có thể nhanh 
chóng đón đầu được công nghệ hiện đại, áp dụng ngay vào quá trình 
phát triển kinh tế -xã hội. 
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2. Trình bày báo cáo 


Trình bày các kết quả thảo luận nhóm thành báo cáo có chủ dé : “Những cơ hội 
và thách thức của toàn cầu hoá đối với các nước đang phát triển”. 


(Luu ý : -Trong báo cáo nên có ví dụ minh hoạ. 
-Báo cáo ngắn gọn, khoảng từ 15 đến 20 dòng). 
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Bai 5 
MỘT SỐ VẤN BÉ CỦA CHÂU LỤC VÀ KHU VỰC 
Tiết 1.MỘT SỐ VẤN ĐỀ СОА CHÂU PHI 


Thời cổ đại, châu Phí đã từng có nền văn mình sông Nin тис rỡ, do người 
Ai Сар xáy dựng. Hơn 4 thế ki bị thực dân châu Аи thống trị (thế kỉ 
XVI AXX), châu Phi bị cướp bóc cả về con người và tài nguyên thiên 
nhiên. Sự thống trị lâu dài của chủ nghĩa thực dân đã kìm һат các nước 
châu Phi trong nghèo nàn, lạc hậu. 


I -MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN 


САС CÅNH QUAN CHÍNH 
[КЕ] Rừng xích đạo và nht đố ẩm 
Rừng cận thiệt đối khô. 
[ГОС] Xa van và хи van - rừng. 

[C] Hoang mạc và bán hoang mạc. 


САС KHOÁNG SÅN CHÍNH 
A Оби Н отп  @CNkẽm 
D Khi/nhiần m pág © Vàng 
M Umum 18 Важ IH Ph&pho 
А Bất E меп Q Kimanmg 
м Mangan Q Cëban 


Hinh 5.1. Các cành quan và khoáng sån chinh ó châu Phi 
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Dựa vào hình 5.1 và hiểu biết của bản thân, cho biét đặc điểm khí hậu, cảnh 

quan của châu Phi. 

Phần lớn lãnh thổ châu Phi có khí hậu khô nóng với cảnh quan hoang mạc, bán 
hoang mạc và xa van. Đây là những khó khăn lớn đối với sự phát triển kinh tế — 
xã hội của nhiều nước châu Phi. 


Hình 5.2. Hoang mạc Xahara 


Khoáng sản và rừng là những tài nguyên đang bị khai thác mạnh. Rừng bị khai 
phá quá mức để lấy gỗ, chất đốt và mở rộng diện tích canh tác làm cho đất đai của 
nhiều khu vực bị hoang hoá, nhất là ven các hoang mạc, bán hoang mạc. Việc khai 
thác khoáng sản nhằm mang lại lợi nhuận cao cho nhiều công tỉ tư bản nước ngoài 
đã làm cho nguồn tài nguyên này bị cạn kiệt và môi trường bị tàn phá. 

Khai thác, sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và áp dụng các biện pháp 
thuỷ lợi để hạn chế sự khô hạn là những giải pháp cấp bách đối với đa số quốc 
gia châu Phi. 


II - MỆT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 


Dựa vào bảng 5.1, so sánh và nhận vét về các chỉ số dân số của châu РМ so với 
nhóm nước phát triển, nhóm nước đang phát triển và thế giới. 
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BẢNG 51. MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ DÂN SÓ -МАМ 2005 


pe ы үә ры СИ 


Do có tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên cao nên dân số châu Phi tăng rất nhanh. 
Tuổi thọ trung bình của người dân châu Phi thấp. 

Châu Phi chỉ chiếm gần 14% dân số thế giới nhưng tập trung hơn 2/3 tổng số 
người nhiễm HIV trên toàn thế giới. 

Các cuộc xung đột tại Bờ Biển Ngà (Cốt Đi-voa), Công-gô, Xu-đăng, Xô-ma-li,... 
đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người. 

Trình độ dân trí thấp, nhiều hủ tục chưa được xoá bỏ, xung đột sắc tộc, đói 
nghẻo, bệnh tật đã và đang đe doa cuộc sống của hàng trăm triệu người châu Phi, 
là những thách thức lớn đối với châu lục này. 


—Đạt trên 0,7 : 3 quốc gia (An-giê-ri, Tuy-ni-di, Сар Ve) 


-Tù 0,5 đến 0,7 : 13 quốc gia (Ai Cập, Nam Phi, Ga-na,...) 
Dưới 0,5 : 28 quốc gia (Bu-run-di, Ma-la-uy, Cốt Đi-voa,...) 
Thế giới : 0,741. 


Các nước nghèo ở châu Phi đang nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức về 
y tế, giáo dục, lương thực trên thế giới thông qua các dự án chống đói nghèo, bệnh 
tật. Nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam đã gửi chuyên gia sang giảng day và tư 
vấn kĩ thuật cho một số nước châu Phi. 


* Chỉ tính các nước có số liệu thống kê 


21 


Ш - MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ 


Mặc dù có nguồn tài nguyên khá phong phú, song đa số các nước châu Phi là 
những nước nghèo, kinh tế kém phát triển (châu Phi chỉ đóng góp 1,9% GDP toàn 
cầu —nàm 2004). Dó là hậu quả sự thống trị nhiều thế kỉ qua của chủ nghĩa thực 
dân. Mặt khác, các cuộc xung đột sắc tộc, sự yếu kém trong quản lí đất nước của 
nhiều quốc gia châu Phi non trẻ, trình độ dân trí thấp,... cũng hạn chế nhiều đến sự 
phát triển của châu lục này. 


BẢNG 5.2. TỐC ĐỘ ТАМО TRƯỞNG GDP СОА MỘT SỐ NƯỚC 
(TÍNH THEO GIÁ SO SÁNH) 


(Đơn vị : %) 


Dựa vào bảng 5.2, nhận xét tốc độ tăng GDP của một số nước ở châu РМ so với 
thể giới. 


Nền kinh tế của châu Phi hiện đang phát triển theo chiều hướng tích cực, tốc độ 
tăng trưởng GDP tương đối cao trong thập niên vừa qua. 
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сао hỏi và bởi tập 
1. Các nước châu Phi cần có giải pháp gì để khắc phục khó khăn trong quá trình khai thác, 
bảo vệ tự nhiên ? 


2. Dựa vào bảng dưới đây, nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ дап số châu Phi so với các châu 
lục khác. 


Tİ LỆ DÂN SỐ CÁC CHÂU LYC TRÊN THẾ GIỚI QUA MỘT SỐ NĂM 


(Don vị : %) 
еа 1985 2000 2005 
Châu Phi Шз 12,9 13,8 
Châu Mĩ 13,4 14,0 137 
Trong dó Mi La tinh 8,6 8,6 8,6 
Chàu А 60,0 60,6 60,6 


Châu Âu 


Châu Đại Dương 


Thế giới 100,0 100,0 100,0 


3. Hãy phân tích tác động của những vấn đẻ dân cư và xã hội châu Phi tới sự phát triển 
kinh tế của châu lục nảy. 
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ва 5 == 
MỘT SỐ VẤN РЁ СОА CHÂU LYC VÀ KHU VUC ¿ië theo) 
Tiết2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ СОА MÍ LA TINH 


Mặc dù đã tuyên bố độc lập từ trên 200 năm пау, song nền kinh tế của hẩu 
hết các nước Mĩ La tỉnh vån đang phụ thuộc vào nước ngoài ; đời sống của 
người айп lao động ít được cải thiện, chênh lệch giàu nghèo giữa các nhóm 
dán cư rất lớn. 


I- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 


CÁC CẢNH QUAN CHÍNH 
[КЕ] Rimg xích đạo và nhiệt đới ẩm 
Xa van và ха van - rừng, 
"тһйо nguyên và thảo nguyên - rừng, 
Hoang mạc và bán hoang mạc 
БЕШ vòng núi cao 


CÁC KHOANG SÅN CHÍNH 
A Dium тс М Nion 
D Khítynhén һм Mangan Вес 
E ma mən © уш 
А за в Ф CHỤkếm 


Hinh 5.3. Các cánh quan và khoáng вап chinh ó Mi La tinh 
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—Dựa vào hình 5.3, cho biết : MT La tinh có những cảnh quan và tài nguyên 
khoáng sản gì ? 


Mĩ La tỉnh có nhiều tài nguyên khoáng sản, chủ yếu là quặng kim loại màu, kim 
loại quý và nhiên liệu. Tài nguyên đất, khí hậu thuận lợi cho phát triển rừng, chăn 
nuôi đại gia súc, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả nhiệt đới. Tuy nhiên việc 
khai thác các nguồn tài nguyên giàu có trên chưa mang lại nhiều lợi ích cho đại bộ 
phận dân cư Mi La tỉnh. 


BẢNG 5.3. TÍ TRONG THU NHẬP СОА CÁC NHÓM DÂN CƯ TRONG GDP 
СОА MỘT SỐ NƯỚC -МАМ 2000 


Dựa vào bảng 5.3, nhận xét її trọng thu nhập của các nhóm айп cư ở một số 
nước Mĩ La tỉnh. 


Ở hầu hết các nước Mĩ La tỉnh, dân cư còn nghèo đói, thu nhập giữa người 
giàu và người nghèo có sự chênh lệch rất lớn. Cho tới đầu thế ki ХХІ, số dân 
sống dưới mức nghèo khổ của Mĩ La tinh còn khá đông, dao động từ 37% đến 
62%. Các cuộc cải cách ruộng đất không triệt để đã tạo điều kiện cho các chủ 
trang trại chiếm giữ phần lớn đất canh tác. Dân nghèo không có ruộng kéo ra 
thành phố tìm việc làm, dẫn đến hiện tượng đô thị hoá tự phát. Dân cư đô thị 
của Mĩ La tỉnh chiếm tới 75% dân số và 1/3 trong số đó sống trong điều kiện 
khó khăn. 

Tình trạng trên đã ảnh hưởng lớn đến việc giải quyết các vấn đề xã hội và tác 
động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế của các quốc gia Mĩ La tinh. 
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Il- MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ KINH TẾ 
% 


Hình 5.4. Tốc độ tăng GDP của Mĩ La tỉnh 


Duta vào hình 5.4 hãy nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tỉnh trong giai đoạn 

1985 -2004. 

Đa số các nước Mĩ La tỉnh có tốc độ phát triển kinh tế không đều. Tình hình 
chính trị không ổn định đã tác động mạnh tới sự phát triển kinh tế và các nhà đầu 
tư, khiển cho đầu tư từ nước ngoài vào khu vực này giảm mạnh. Cuối thập niên 
90, nguồn FDI vào Mĩ La tỉnh đạt 70 —80 tỉ USD/năm, đến năm 2003 giảm xuống 
còn 31 tỉ USD, năm 2004 tăng lên được 40 tỉ USD. Trên 50% nguồn đầu tư là từ 
Hoa Kì và Tây Ban Nha. 


ВАМО 5.4. GDP VÀ NỌ NƯỚC NGOÀI СОА MỘT SỐ QUỐC GIA MI LA TINH —NÀM 2004 
(Đơn vị : tỉ USD) 


Mê-hi-cô 676,5 149,9 
u 


Dựa vào bảng 5.4, cho biết đến năm 2004. những quốc gia nào ở Mĩ La tỉnh có 
ti lệ nợ nước ngoài сао (so với GDP). 
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Giành được độc lập sớm song các nước Mi La tinh đã duy trì cơ cấu xã hội 
phong kiến trong thời gian dài, các thế lực bảo thủ của Thiên chúa giáo tiếp tục 
cản trở sự phát triển xã hội. Do chưa xây dựng được đường lối phát triển kinh tế — 
xã hội độc lập, tự chủ, nên các nước Mĩ La tỉnh phát triển kinh tế chậm, thiếu бп 
định, phụ thuộc vào tư bản nước ngoài, nhất là Hoa Kì. 

Những năm gần đây, nhiều quốc gia Mĩ La tinh đã tập trung củng cố bộ máy 
nhà nước, phát triển giáo dục, cải cách kinh tế, quốc hữu hoá một số ngành kinh 
tế, thực hiện công nghiệp hoá đất nước, tăng cường và mở rộng buôn bán với nước 
ngoài nên tình hình kinh tế từng bước được cải thiện. Biểu hiện rë nhất là xuất 
khẩu tăng nhanh, khoảng 10% năm 2003 và 21% năm 2004. Nhiều nước đã khống 
chế được lạm phát. Tuy nhiên, quá trình cải cách kinh tế đang gặp phải sự phản 
ứng của các thể lực bị mất quyền lợi từ nguồn tài nguyên giàu có ở các quốc gia 
Mĩ La tinh này. 


сау hỏi và bài tập 


1. Vì sao các nước Mĩ La tinh có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế nhưng 
tỉ lệ người nghèo ở khu vực này vẫn cao ? 


2. Dựa vào hình 5.4, lập bảng và nhận xét tốc độ tăng GDP của Mĩ La tỉnh trong giai đoạn 
1985 -2004. 


3. Những nguyên nhân nào làm cho kinh tế các nước Mĩ La tỉnh phát triển không ổn định ? 
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Bởi 2 ` 
MỘT SỐ VẤN ĐỀ СОА CHÂU LYC VÀ KHU VYC ер theo) 


Tiết 3.MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VỰC TÂY NAM Á 
VÀ KHU VỰC TRUNG Á 


Vị mí địa lí mang tính chiến lược. nguồn tài nguyên айи mỏ giàu có. sự 
tôn tại các vấn đề dân tộc mang tính lịch sử, các tôn giáo với những tín 
ngưỡng khác biệt và các phân tử cực đoan trong các tôn giáo, sự can thiệp 
vu lợi của các thế lực bên ngoài... đang là những nguyên nhân chính gây 
nên sự tranh chấp, xung đột kéo dài tại khu vực Tây Nam Á và khu Vực 
Trung А. 


1- ĐẶC ĐIỂM CỦA KHU VỰC TÂY NAM А VÀ KHU VỰC TRUNG А 
1. Tây Nam Á 


8 Dấu m 

D купп 

© ЕКАТ Т@® 

о Moga — Thànhphólón 


Hinh 5.5. Khu vuc Tày Nam Á 
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Нау xác định trên ban dó (hoặc A tlat Dia lí thế giới) vi trí các quốc gia của khu 

vực Tây Nam Á. 

Tây Nam Á có diện tích khoảng 7 triệu km2, số dân hơn 313 triệu người (năm 
2005), tài nguyên chủ yếu là dầu mỏ, khí tự nhiên... tập trung nhiều nhất ở vùng 
vịnh Péc-xich. 

Từ thời cổ đại, ở Tây Nam Á đã xuất hiện nhiều quốc gia có nền văn minh rực 
rỡ. Đây cũng là nơi ra đời của nhiều tôn giáo có ảnh hưởng lớn trên thế giới. 

Ngày nay phần lớn dân cư trong khu vực theo đạo Hồi, một phần nhỏ theo các 
tôn giáo khác. Đạo Hồi là tôn giáo có ảnh hưởng sâu, rộng trong khu vực, nhưng 
hiện nay bị chia rẽ bởi nhiều giáo phái khác nhau. Những phần tử cực đoan của 
các tôn giáo, giáo phái đang góp phần gây ra sự mất ổn định trong khu vực. 


Hình 5.6. Vườn treo Ba-bi-lon (tranh vẽ) 
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Hình 5.7. Khu vực Trung Á 


Quan sát hình 5.7, hãy cho biết Trung Á có những quốc gia nào ? Vị trí 
địa lí và lãnh thổ của khu vực có đặc điểm gì ? 


Trung А có diện tích khoảng 5,6 triệu km”, là khu vực giàu tài nguyên thiên 
nhiên : đầu mỏ, khí tự nhiên và than đá (có ở hầu hết các nước), tiềm năng thuỷ điện 
(Cư-rơ-gư-xtan, Tát-gi-ki-xtan), sắt (Ca-dắc-xtan), đồng (Mông Cổ), ngoài ra Trung 
Á còn có vàng, kim loại hiếm, u-ra-ni-um, muối mỏ.... 

Khí hậu của Trung Á khô hạn, nếu giải quyết được vấn đề nước tưới thì có thể 
phát triển trồng bông và một số cây công nghiệp khác. Các thảo nguyên thuận lợi 
cho việc chăn thả gia súc. 

Về xã hội, Trung Á là khu vực đa dân tộc, có mật độ dân số thấp, tỉ lệ dân theo 
đạo Hồi cao (trừ Mông Cổ). 

Trung Á từng có “Con đường tơ lụa” đi qua, nên được tiếp thu nhiều giá trị văn 
hoá của cả phương Đông và phương Tây. 
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II - MỘT SỐ VẤN ĐỀ CỦA KHU VYC TÂY NAM Á VÀ KHU VUC TRUNG А 
1. Vai trò cung cấp dầu mỏ 

Tây Nam А và Trung Á đều có trữ lượng dầu mỏ lớn, chỉ riêng Tây Nam А đã 
chiếm trên 50% trữ lượng thế giới. Các quốc gia trong khu vực có trữ lượng dầu 
lớn trên thế giới là А-тар Xê-út (khoảng 263 tỉ thùng), I-ran (khoảng 131 tỉ thùng), 
Lrắc (khoảng 115 tỉ thùng), Có-oét (khoảng 94 tỉ thùng), Các Tiểu vương quốc 
А-тар Thống nhất (khoảng 92 tỉ thùng =năm 2003). 
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[E] Lượng dấu thô khai thác Bl Lượn dâu thô eu dùng 
Hình 5.8. Biểu đồ lượng dầu thô khai thác và tiêu dùng ở một số khu vực của thế giới, 
năm 2003 (nghìn thùng ”/ ngày) 


p 28. 
34148 
ws: 
з 26044 
ë 3749,7 
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fso 
6172 
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-Dya vào hình 5.8, hãy tính lượng dâu thô chênh lệch giữa khai thác và tiêu 
dùng của từng khu vực. 


“Nhận xét về khả năng cung cấp dâu mở cho thế giới của khu vực Tây Nam А 


Trong điều kiện thiếu hụt các nguồn năng lượng trên quy mô toàn cầu hiện nay, 
Tây Nam Á và gần đây là cả Trung Á đã trở thành nơi cạnh tranh ảnh hưởng của 
nhiều cường quốc. Nhiều tổ chức tôn giáo, chính trị cực đoan tăng cường hoạt 
động, gây nên tình trạng mất ổn định, mà nguyên nhân sâu xa là nguồn dầu mỏ và 
vị trí địa chính trị quan trọng của khu vực. 


* 1 thủng @ 138 kg. 
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2. Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố 

Trong lịch sử khu vực đã diễn ra sự xung đột dai dáng giữa người Атар 
và người Do Thái, điển hình là những cuộc xung đột giữa I-xra-en với Pa-le-xtin 
trong nửa thế kỉ qua. 


Nhận vét về hậu quả của các cuộc chiến tranh, xung đột trong khu vực 
Tây Nam А đối với sự phát triển kinh tế — hội và mói trường. 


Hình 5.9. Nạn nhân của xung đột bạo lực ở Tây Nam Á 


Tính chất gay gắt trong các cuộc đấu tranh giành đất đai, nguồn nước và các tài 
nguyên khác ở khu vực Tây Nam Á đã trở nên quyết liệt hơn khi có sự tham gia 
của các tổ chức chính trị, tôn giáo cực đoan. Sự can thiệp của các thế lực bên ngoài 
và những lực lượng khủng bố đã làm mất ổn định khu vực Trung Á và khu vực 
Tây Nam Á, làm cho tình trạng đói nghèo ngày càng tăng. 


-Các vấn đề của khu vực Tây Nam А và khu vực Trung Á nên được bắt đâu 
giải quyết từ đâu ? Vì sao ? 
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Côu hỏi và bài tập 
1. Tìm trong bảng sau, các quốc gia lớn nhất, nhỏ nhất (về điện tích, dân số) ở từng khu 
vực và xác định vị trí địa lí, lãnh thố của chúng trên bản đồ (hoặc Atlat Địa lí thế giới). 


DIỆN TÍCH, DÂN SỐ CÁC QUỐC GIA Ó KHU VUC TÂY NAM А 
VÀ KHU VỰC TRUNG Á -NÀM 2005 


[пёмик | Nhi Ki 


Các Тїёи vuong 
quốc A-ráp 83600 19 | Xiri 185180 
Thống nhất 


[Yema | ЕЕ 


2. Quan hệ giữa 1-хга-еп và Palextin có ảnh hưởng như thế nào tới sự phát triển 
kinh tế —xã hội của cả hai quốc gia ? Để cùng phát triển, hai nước cần phải làm gì ? 
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DIA LÍ KHU VUC 
VÀ QUÓC GIA 


| 
| 


Trụ sở EU ở CHLB Đức 


ва! 6 Е 
НОР CHÚNG QUÓC НОА КЇ 


9629 nghìn km? 
96,5 triệu người (năm 2005) 
Thủ đô : Oa-sintơn 


Hoa Kì là quốc gia rộng lớn ở trung tâm Bắc Mĩ, có nguồn tài nguyên 
thiên nhiên phong phú. Dân си được hình thành chủ yếu do quá trình 
nhập си. Nền kinh tế của Hoa Kì phát triển mạnh nhất thế giới. 


Tiết 1.TỰ NHIÊN VÀ DÂN CƯ 
I - LÃNH THỔ VÀ VỊ TRÍ ĐỊA LÍ 
1. Lãnh thổ 


Lãnh thổ Hoa Kì gồm phần rộng lớn ở trung tâm Bắc Mĩ, bán đảo A-la-xca và 


quần đảo На-оаі. 


Phần đất ở trung tâm Bắc Mi có diện tích hơn 8 triệu km? với chiều từ đông 


sang tây khoảng 4500 km và chiều từ bắc xuống nam khoảng 2500 km. Đây là khu 
vực rộng lớn nên thiên nhiên có sự thay đổi rõ rệt từ ven biển vào nội địa, từ phía 
nam lên phía bắc. Hình dạng lành thổ cân đối là một thuận lợi cho phân bố sản xuất 
và phát triển giao thông. 


2. Vị trí địa lí 
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Về cơ bản, vị trí địa lí của Hoa Kì có một số đặc điểm chính : 

—Nàm ở bán cầu Tây. 

—Nàm giữa hai đại dương lớn : Đại Tây Dương và Thái Bình Dương. 
Tiếp giáp Ca-na-đa và khu vực Mĩ La tỉnh. 


Hãy cho biết vị tri địa lí của Hoa Kì có thuận lợi gì cho phát triển kinh tế. 


+з Бп босо а Ddu mò m Umnim E Bot очын 
Hoang mạc. D Kht/nhiên А sk и Cem Ф Chì kẽm 
ẩm Му m Than = Đồng E Мрз Е Phốtphót 


Hình 6.1. Địa hình và khoáng sản Hoa Kì 


II - ĐIỂU KIỆN TỰ NHIÊN 

Lãnh thổ Hoa Kì có sự phân hoá đa dạng. 
1. Phần lãnh thổ Hoa Kì nằm ở rung tâm Bắc Mĩ phân hoá thành 3 vùng tự nhiên 

Vùng phía Tây 

Vùng phía Tây còn gọi là vùng Coóc-đi-e, bao gồm các dãy núi trẻ cao trung 
bình trên 2000m, chạy song song theo hướng bắc -nam, xen giữa là các bón địa 
và cao nguyên có khí hâu hoang mạc và bán hoang mạc. Đây là nơi tập trung nhiều 
kim loại màu như : vàng, đồng, chì. Tài nguyên năng lượng cũng hết sức phong 
phú. Diện tích rừng tương đối lớn, phân bố chủ yếu ở các sườn núi hướng ra Thái 
Bình Dương. 

Меп Thái Bình Dương có các đồng bằng nhỏ, đất tốt, khí hậu cận nhiệt đới và 
ôn đới hải đương. 

—Vüng phía Đông 

Gồm dãy núi già A-pa-lat và các đồng bằng ven Раі Tây Dương. 

Рау A-pa-lat cao trung bình khoảng 1000m —1500m, sườn thoải, với nhiều 
thung lũng rộng cắt ngang, giao thông tiện lợi. Khoáng sản chủ yếu là than đá, 
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Hình 6.2. Vùng núi Coóc-di-e 


quặng sắt với trữ lượng rất lớn, nằm lộ thiên, đễ khai thác. Nguồn thuỷ năng phong 
phú. Khí hậu ôn đới, có lượng mưa tương đối lớn. 

Các đồng bằng phủ sa ven Đại Tây Dương có diện tích tương đối lớn, đất phì 
nhiêu, khí hậu mang tính chất ôn đới hải dương và cận nhiệt đới, thuận lợi cho 
trồng nhiều loại cây lương thực, cây ăn quả... 

—Vùng Trung tâm 

Vùng này gồm các bang nằm giữa dãy A-pa-lát và dãy Rốc-ki. Phần phía tây và 
phía bắc có địa hình gò đồi thấp, nhiều đồng cỏ rộng thuận lợi cho phát triển chăn 
nuôi. Phần phía nam là đồng bằng phù sa màu mỡ và rộng lớn do hệ thống sông 
Мі-хі-хі-рі bôi đắp, rất thuận lợi cho trồng trọt. Khoáng sản có nhiều loại với 
trữ lượng lớn như : than đá và quặng sắt ở phía bắc, dầu mỏ, khí tự nhiên ở bang 
Tếch-dát và ven vịnh Mê-hi-cô. 

Phần lớn các bang ở phía bắc của vùng có khí hậu ôn đới. Các bang ven vịnh 
Mê"hi-cô có khí hậu cận nhiệt. 

2. A-la-xca và Ha-oal 

A-laxea là bán đảo rộng lớn, nằm ở tây bắc của Bắc Mĩ, địa hình chủ yếu là đổi 
núi. Đây là nơi có trữ lượng dầu mỏ và khí tự nhiên lớn thứ hai của Hoa Kì. 

Ha-oai là quần đảo nằm giữa Thái Bình Dương, có tiểm năng rất lớn về hải sản 
và du lịch. 
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III- DÂN CƯ 
1. Gia tăng dân số 

Hoa Ki có số dân đông thứ ba trên thế giới. Dân số tăng nhanh, một phần quan 
trọng là do nhập cư. Dân nhập cư đa số là người châu Áu, tiếp đến là Mĩ La tỉnh, 
châu А, Ca-na-da và châu Phi. 


BẰNG 6.1. SỐ DÂN HOA КЇ GIAI ĐOẠN 1800 ~2005 
(Đơn vị : triệu người) 


САКИЛГАЕЛЕЛЕЛГАГАГДЕЛЕ 


Người nhập cư đã dem lại cho Hoa Kì nguồn tri thức, vón và lực lượng lao động 
lớn mà ít phải mất chi phí đầu tư ban đầu. 


BÁNG 6.2. MỘT SỐ CHỈ SỐ VỀ DÂN SỐ HOA КЇ 


Тї suất gia tăng dân số tự nhiên (%) 


= ка 
[тәмен [ө | 
НИ 29 _ 
Nhóm trên 65 tuổi (%) p= 


Dựa vào bảng 6.2, nêu những biểu hiện của xu hướng già hoá dân số của Hoa Kì. 


ma 
= 
— 


2. Thành phán dân cư 

Thành phần dân cư của Hoa Kì đa dạng. Hiện nay, 83% dân số Hoa Ki có nguồn 
gốc châu Âu. Dân cư có nguồn gốc châu Phi vào khoảng 33 triệu người. Dân cư 
có nguồn gốc châu Á và Mĩ La tỉnh gần đây tăng mạnh. Dân Anh điêng (bản địa) 
chỉ còn khoảng hơn 3 triệu người. 
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3. Phân bố dân cư 
Do lịch sử, dân nhập cư phân bố ở những nơi có điều kiện tự nhiên thuận lợi, 
còn người Anh điêng bị dôn vào sinh sống ở vùng đồi núi hiểm trở phía tây. 


THÁI BÌNH/ DƯƠNG 


[E] тз E ms- ЫШ mea me Әнә 


[EE] тоноо —] теж. "1 


© тиз-5 


Hinh 6.3. Phàn bó dàn cu Hoa Ki, nám 2004 


Quan sát hình 6.3, hãy nhận xét sự phán bố dân си của Hoa Kì. 
Dân cư đang có xu hướng di chuyển từ các bang vùng Đông Bắc đến các bang 
phía Nam và ven bờ Thái Bình Dương. 


Người dân Hoa Kì chủ yếu sống trong các thành phố. Ti lệ dân thành thị cao, 
năm 2004 là 79%. Các thành phố vừa và nhỏ (dưới 500 nghìn dân) chiếm 91,8% 
số dân đô thị, do vậy hạn chế được những mặt tiêu cực của đô thị hoá. 


сао hỏi và bài tập 


1. Phân tích những thuận lợi của vị trí địa lí và tài nguyên thiên nhiên đối với phát triển 
nông nghiệp, công nghiệp ở Hoa Kì. 

2. Dựa vào bảng 6.1, hãy vẽ biểu đồ thể hiện số dân của Hoa Kì qua các năm. Giải thích 
nguyên nhân và phân tích ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với phát triển kinh tế. 
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Bài б — 
HỢP CHÚNG QUỐC HOA КЇ (зер theo) 
Tiết2. KINH TË 


І. Quy mô nền kinh tế 


Hoa Ki được thành lập năm 1776, BẢNG 6.3. GDP CỦA HOA KÌ 
nhưng đến năm 1890 nền kinh tế đã VÀ MỘT SỐ CHÂU LUC “NĂM 2004 
vượt qua Anh, Pháp để giữ vị trí đứng (Đơn vị : tỉ USD) 


đầu thế giới cho đến ngày nay. 
GDP bình quân theo đầu người năm 
2004 là 39 739 USD. 11667,5 
Dựa vào bang 6.3, hãy so sánh GDP 14146,7 
của Hoa Kì với thế giới và một số 100929 
châu lục. 


790,3 


II - CÁC NGÀNH KINH TẾ 


1. Dịch vụ 
Khu vực dịch vụ phát triển mạnh với tỉ trọng trong GDP năm 1960 là 62,1%, 
năm 2004 là 79,4%. 


а) Ngoại thương 

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Hoa Kì năm 2004 là 2344.2 tỉ USD, chiếm 
khoảng 12% tổng giá trị ngoại thương thế giới. Từ năm 1990 đến năm 2004, giá 
trị nhập siêu của Hoa Kì ngày càng lớn : năm 1990 nhập siêu 123.4 tỉ USD, năm 
2004 nhập siêu 707,2 tỉ USD. 


b) Giao thông vận tai 

Hệ thống các loại đường và phương tiện vận tải của Hoa Kì hiện đại nhất thế 
giới. Hoa Kì có số sân bay nhiều nhất thế giới với khoảng 30 hàng hàng không lớn 
hoạt động, vận chuyển 1/3 tổng số hành khách trên thế giới. Năm 2004, Hoa Kì có 
tới 6,43 triệu km đường ôtô và 226,6 nghìn km đường sắt. Ngoài ra vận tải biển và 
vận tải đường ống cũng rất phát triển. 


4I 


Hình 6.4. Một góc thành phố Lốt An-gio-lét 


с) Các ngành tài chính, thông tin liên lạc, du lịch 
Năm 2002, Hoa Kì có hơn 600 nghìn tổ chức ngân hàng, tài chính thu hút 
khoảng 7 triệu lao động. Ngành ngân hàng và tài chính hoạt động khắp thế giới, 
đang tạo ra nguồn thu lớn và nhiều lợi thế cho kinh tế Hoa Kì. 
Thông tin liên lạc của Hoa Ki rất hiện đại. Hoa Kì có nhiều vệ tỉnh và thiết lập 
hệ thống định vị toàn cầu (GPS) cung cấp dịch vụ viễn thông cho. nhiều nước trên 
thế giới. 
Ngành du lịch của Ноа Kì phát triển mạnh. Năm 2004 có 1,4 tỉ lượt khách đi 
du lịch trong nước và hơn 46 triệu lượt khách nước ngoài đến Hoa Kì. Doanh thu 
du lịch (từ khách quốc tế) năm 2004 là 74.5 tỉ USD. 


Công nghiệp là ngành tạo nguồn hàng xuất khẩu chủ yếu của Hoa Kì. Tuy nhiên, 
tỉ trọng giá trị sản lượng công nghiệp trong GDP có xu hướng giảm : năm 1960 là 
33,9%, năm 2004 là 19,7%. Sản xuất công nghiệp của Hoa Kì gồm ba nhóm ngành : 

—Cóng nghiệp chế biến chiếm 84,2% giá trị hàng xuất khẩu của cả nước và thu 
hút trên 40 triệu lao động (năm 2004). 

—Công nghiệp điện lực gồm nhiệt điện, điện nguyên tử, thuỷ điện và các loại 
khác như : điện địa nhiệt, điện từ gió, điện mặt trời... 
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—Сдав nghiệp khai khoáng đứng đầu thế giới về khai thác phốt phát, mólipden ; 
thứ hai về vàng, bạc, đồng, chì, than đá và thứ ba về đầu mỏ. 
BẢNG 6.4. SÅN LƯỢNG MỘT SỐ SÅN PHẨM CÔNG NGHIỆP HOA КЇ, NĂM 2004 


Nhôm (triệu tấn) 2,5 4 
Ó tô các loại (triệu chiếc) 16,8 1 


Cơ cấu giá trị sản lượng giữa các ngành công nghiệp có sự thay đổi : giảm tỉ 
trọng của các ngành công nghiệp : luyện kim, dệt, gia công đồ nhựa,... tăng tỉ trọng 
của các ngành công nghiệp : hàng không -vũ trụ, điện tử.... 


Trước đây, sản xuất công nghiệp tập trung chủ yếu ở vùng Đông Bắc với các 
ngành công nghiệp truyền thống như luyện kim, chế tạo ô-tô, đóng tàu, hoá chất, 
dệt... Hiện nay, sản xuất công nghiệp mở rộng xuống vùng phía Nam và ven 
Thái Bình Dương với các ngành công nghiệp hiện đại như hoá dầu, công nghiệp 
hàng không -vũ trụ, cơ khí, điện tử, viễn thông... 


3. Nông nghiệp 

Ноа Кі có nên nông nghiệp đứng 
hàng đầu thế giới. Giá trị sản lượng của 
nông nghiệp năm 2004 là 105 tỉ USD, 
chiếm 0,9% GDP. 

Cơ cấu nông nghiệp có sự chuyển dịch : 
giảm tỉ trọng hoạt động thuần nông và tăng 
ti trọng dịch vụ nông nghiệp trong giá trị 
sản lượng toàn ngành nông nghiệp. 

Phân bố sản xuất nông nghiệp ở 
Hoa Ki đã thay đổi theo hướng đa dạng 
hoá nông sản trên cùng một lãnh thổ. 


n R š š Z z Hình 6.5. Sử dụng phương tiện hiện đại 
Các vành đai chuyên canh trước kia trong sản xuất nông nghiệp ở Hoa Ki 
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như : vành đai rau, vành đai lúa mì, vành đai nuôi bò sữa,... đã chuyển thành các 
vùng sản xuất nhiều loại nông sản hàng hoá theo mùa vụ. 

Hình thức tổ chức sản xuất chủ yếu trong nông nghiệp là các trang trại. Số lượng 
các trang trại có xu hướng giảm, nhưng diện tích bình quân mỗi trang trại lại tăng. 
Năm 1935 có 6,8 triệu trang trại với diện tích bình quân là 63 ha, đến năm 2000 chỉ 
còn hơn 2,1 triệu trang trại nhưng diện tích trung bình mỗi trang trại lại là 176 ha. 

Nền nông nghiệp hàng hoá được hình thành sớm và phát triển mạnh. 

Hoa Kì là nước xuất khẩu nông sản lớn nhất thế giới. Hằng năm, xuất khẩu 
trung bình khoảng 10 triệu tấn lúa mì, 61 triệu tấn ngô, 17 —18 triệu tấn 
đỗ tương... Giá trị xuất khẩu khoảng 20 tỉ USD. Ngoài ra, nông nghiệp còn cung 
cấp nguồn nguyên liệu dôi dào cho công nghiệp chế biến. 


VINA MÊH1 CÔ 


'Vũng trồng ngô, đỗ tuong, hông, thuốc lá và chăm nuôi bò 'Vùng trồng cây Än quả và rau xanh 
'Vùng trồng lủa mì, ngô, ой cải đường và chăn nuôi bò, кат [Г] vùng trồng lúa mì và chăn nuôi bb 
[СО] Vũng trồng lúa gạo và cây ăn quả nhiệt đới [СО] Vàng lam nghiệp 


Hình 6.6. Phân bố các vùng sản xuất nông nghiệp chính của Hoa Kì 

Dựa vào hình 6.6, hãy trình bày sự phán bố các vùng sản xuất nông nghiệp 
chính của Hoa Kì. 
Câu hỏi 
1. Dựa vào bảng 6.3, vẽ biểu đồ so sánh GDP của Hoa Kì với thế giới và một số châu lục. 
2. Nhận xét xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp và giải thích nguyên nhân. 
3. Trình bảy những nguyên nhân ảnh hưởng đến sự phân hoá lãnh thổ sản xuất nông 

nghiệp của Hoa Kì. 
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ва 6 


HỢP CHÚNG QUỐC НОА КЇ (зь theo) 


Tiết З.Т HUC HÀNH 


TÌM HIỂU SỰ PHÂN HOÁ LÃNH THỔ SẢN XUẤT 
CỦA HOA KÌ 


1. Phân hoá lãnh thổ nông nghiệp 


Lập bảng theo mẫu sau và điền vào bảng các loại nông sản chỉnh. 


Gia súc 


Phía Đông 


Các bang phía Bắc 


Các bang ở giữa 


Các bang phía Nam 
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9. Phân hoá lãnh thổ công nghiệp 


° 
= 
5 
b 
а 
щ 
аў tà 
A 
А 
ч 
щ 
ГУ 


QUYMÔ. 
TRUNGTÂMCÔNG NGHỆ" QÑ Luunkạmđen Ф cok 


Rếtlên O} Layan kim màu [ спењома омоту f póngtubểa E Dạmay С) Vira Berg Bse 
Lớn ÈE Biện từ, vin thông. + Ch tạo máy bay б њам © Thựcphẩm [—] Vừng phía Nam 


Hình 6.7. Các trung tâm công nghiệp chính của Hoa Kì 


Lập bảng theo máu sau và điển vào bảng các ngành công nghiệp chính của 
Hoa Kì. 


ва! 7 pe 
LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) 
Dân số : 459,7 triệu người (năm 2005) 
Trụ sở : Brúc-xen (Bi) 
Liên minh châu Âu (EU) là môt trong những tổ chức liên kết khu vực có 
nhiều thành công nhất trên thế giới. Từ khi ra đời đến nay, số lượng các nước 
thành viên EU liên tục tăng, với sự hợp tác, liên kết được mở rộng và phát 
triển. Ngày nay, EU đã trở thành một trung tâm kinh tế hàng đâu thế giới. 


Tiết 1.ĐU -LIÊN MINH KHU VỰC LŐN TRÊN THẾ GIÓI 
1- QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN 
1. Sự ra đời và phát triển 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các nước Tây Âu đã có nhiều hoạt động nhằm 
tăng cường quá trình liên kết ở châu Âu. Năm 1951, các nước Pháp, CHLB Đức, 
Tta-li-a, Bi, Hà Гап, Lúc-xăm-bua đã thành lập Cộng đồng Than và thép châu Âu. 
sau đó sáng lập Cộng đồng Kinh tế châu Âu (tiền thân của EU ngày nay) vào năm 
1957 và Cộng đồng Nguyên tử châu Âu năm 1958. 

Năm 1967, Cộng đồng châu Âu (EC) được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba tổ 
chức nói trên. Với hiệp ước Ma-xtrich, năm 1993 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành 
Liên minh châu Âu (EU). 


Hình 7.1. Trụ sở EU ở Brúe-xen (Ві) 


EU ngày càng mở rộng về số lượng thành viên và pham vi lành thổ. Từ 6 nước thành 
viên ban đầu (năm 1957), đến đầu năm 2007, EU đã có 27 thành viên (EU 27). 


Hình 7.2. Liên minh châu Âu —nám 2007 


Hãy vác định trên hình 7.2 các nước gia nhập EU đến các năm 1995, 2004 
và 2007. 


2. Mục đích và thể chế 

Mục đích của EU là xây 
dựng, phát triển một khu vực mà 
ở đó hàng hoá, dịch vụ, con 
người, tiền vốn được tự do lưu 
thông giữa các nước thành viên ; 
tăng cường hợp tác, liên kết 
không chỉ về kinh tế, luật pháp, 
nội vụ mà cả trên lĩnh vực an 
ninh và đối ngoại. 


LIÊN MINH CHAU AU 


Dua vào hình 7.3 trình bày 


những liên mình, hợp tác 
chính của EU. Hình 7.3. Những trụ cột của ngôi nhà chung EU 


48 


Hiện nay, nhiều vấn để quan 
trọng về kinh tế và chính trị 
không phải do chính phủ của 
các quốc gia thành viên đưa ra 
mà do các cơ quan của EU 
quyết định (Hội đồng châu Âu, 
Nghị viện châu Âu, Hội đồng 
bộ trưởng EU, Uỷ ban Liên 
minh châu Âu). 


Phân tích hình 7.4 để thấy 
ró cơ cẩu tổ chức và hoạt 


động của các cơ quan đâu 

não EU. Hình 7.4. Các cơ quan đầu não của EU 
II - VỊ THẾ СОА EU TRONG NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI 
1. Trung tâm kinh tế hàng đầu thế giới 

EU đã thành công trong việc tạo ra một thị trường chung có khả năng đảm bảo 
cho hàng hoá, con người, dịch vụ, tiền vốn được tự do lưu thông giữa các nước 
thành viên và sử dụng một đồng tiên chung (ơrô). Nhờ những thành công này, 
EU đã trở thành một trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới. Tuy nhiên, vẫn có sự 
chênh lệch đáng kể về trình độ phát triển kinh tế giữa các nước thành viên. 


BẢNG 7.1. MỘT SỐ CHỈ SỐ CƠ BẢN 
CỦA CÁC TRUNG TÂM KINH TẾ HÀNG ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI 


GDP (tỉ USD -năm 2004) 


Ti trọng xuất khẩu trong GDP 
(% -năm 2004) 


Тї trọng trong xuất khẩu của thế 
giới (% -năm 2004) 


Риа vào bång 7.1, so sánh vị thế kinh tế của EU với Hoa Kì và Nhật Bản. 


49 


Trong xuất khẩu Trong tiêu thụ. 
của thế giới năng lượng của thế giới 


Hình 7.5. Vai trò của EU trên thế giới năm 2004 


2. Tổ chức thương mại hàng đầu thế giới 

Kinh tế của EU phụ thuộc nhiều vào hoạt động xuất, nhập khẩu. Các nước thuộc 
EU đã đỡ bỏ hàng rào thuế quan trong buôn bán với nhau và có chung một mức 
thuế trong quan hệ thương mại với các nước ngoải EU. Hiện nay, EU đang dẫn đầu 
thế giới về thương mại. 

EU là bạn hàng lớn nhất của các nước đang phát triển. Tuy nhiên, EU đã không 
tuân thủ đẩy đủ những quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) khi hạn chế 
nhập khẩu đối với các mặt hàng “nhạy cảm” như than, sắt và trợ cấp cho hàng nông 
sản của EU, lảm cho giá nông sản cúa họ thấp hơn so với giả của thị trường thế giới. 

Dựa vào các thông tin ở trên, hãy nêu nhận vét về quan hệ thương mại của EU 

đổi với các nước bên ngoài tổ chức EU. 


сао hỏi và bởi tập 


1. Liên minh châu Âu (EU) hình thành và phát triển như thế nào ? Trình bày tóm tắt mục 
đích và thể chế của tổ chức này. 

2. Dựa vào bảng 7.1, hình 7.5 và nội dung bài học trong SGK hãy chứng minh rằng : EU 
là trung tâm kinh tế hàng đầu của thế giới ? 
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Bồi 7 
LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (аер theo) 
Tiết 9. EU - HỢP TÁC, LIÊN KẾT ĐỀ CUNG PHÁT TRIỂN 


I- THỊ TRƯỜNG CHUNG CHÂU ÂU 
1. Tự do lưu thông 


Từ 1-1-1993, EU đã thiết lập một thị trường chung. Trong thị trường này, việc 
tự do lưu thông về hàng hoá, con người, dịch vụ và tiền vốn giữa các nước thành 
viên được đảm bảo. Các nước thành viên thuộc thị trường chung châu Âu có chung 


một chính sách thương mại trong quan hệ buôn bán với các nước ngoài khối 

а) Tự do di chuyển 

Bao gồm tự do đi lại, tự do cư trú, tự do lựa chọn nơi làm việc. Ví dụ : Người 
Đan Mạch có thể làm việc ở mọi nơi trên nước Pháp như người Pháp. 

b) Tự do lưu thông dịch vụ 

Tự do đối với các dich vụ như dịch vụ vận tải, thông tin liên lạc, ngân hàng, kiểm 
toán, du lịch v.v... Ví dụ : Một công ti vận tải của Bỉ có thể đảm nhận một hợp đồng 
ở bên trong nước Đức mà không phải xin giấy phép của chính quyền Đức. 

с) Tự do lưu thông hàng hoá 


Các sản phẩm sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong 
toàn thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng. Ví dụ : 


Một chiếc б tô của I-ta-li-a bán sang các nước EU khác không phải nộp thuế. 


а) Tự do lưu thông tiền vốn 


Các hạn chế đối với giao dịch thanh toán bị bãi bỏ. Các nhà đầu tư có thể lựa 
chọn khả năng đầu tư có lợi nhất và mở tài khoản tại các ngân hàng trong khối. 
Ví ди: Một người Bồ Đào Nha có thể dë dàng mở tài khoản tại các nước EU khác. 


Hãy phản tích nội dung và lợi ích của bốn mặt tự do lưu thông trong EU 
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2. Euro (ơrô) - đồng tiền chung của EU 

rô với tư cách là đồng tiền chung của EU đã được đưa vào giao dịch, thanh 
toán từ năm 1999. Đến năm 2004 đã có 13 nước thành viên EU (Bi, CHLB Đức, 
Pháp, Phân Lan, I-tali-a, Hà Lan, Áo, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Lúc-xăm-bua, 
Hi Lạp. Ai-len và XIô-vê-ni-a) sử dụng ơ-rô là đồng tiền chung. Việc đưa vào sử 
dụng đồng tiền chung có tác dụng nâng cao sức cạnh tranh của thị trường chung 
châu Âu, xoá bỏ những rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ, tạo thuận lợi cho việc 
chuyển giao vốn trong EU và đơn giản hoá công tác kế toán của các doanh 
nghiệp đa quốc gia. 


Vì sao có thể nói việc ra đời đồng tiền chung о-гё là bước tiến mới của sự liên 
kết EU ? 


II- HỢP TÁC TRONG SÅN XUẤT VÀ DỊCH VỤ 


1. Sản xuất máy bay E-bớt 

Tổ hợp công nghiệp hàng không E-bớt (Airbus) có trụ sở ở Tu1u-đơ (Pháp), do 
Đức, Pháp, Anh sáng lập, đang phát triển mạnh và cạnh tranh có hiệu quả với các 
hãng chế tạo máy bay hàng đầu của Hoa Kì. Các nước EU hợp tác chặt chẽ với 
nhau trong việc chế tạo các loại máy bay E-bớt nổi tiếng thế giới. 


Hình 7.6. Máy bay E-bớt -sån phẩm hợp tác của các nước thành viên EU 
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2. Đường hầm giao thông 
dưới biển Măng-sơ 
Đường hầm giao thông dưới 

biển Măng-sơ nối liên nước 
Anh với châu Âu lục địa được 
oàn thành vào năm 1994. Đây 
là tuyến giao thông rất quan 
trọng ở châu Âu, vì với đường 
ầm này, hàng hoá có thể vận 
chuyển trực tiếp từ Anh sang 
châu Âu lục địa và ngược lại mà 
không cán phải trung chuyển 
ăng phà. Trong tương lai 
đường hầm dưới biển Măng-sơ 
có thể cạnh tranh với vận tải 
апр không nếu các tuyến 
đường sắt siêu tốc được đưa vào 
sử dụng. 


Các nước EU đã hợp tác với 
nhau nhu thế nào trong lĩnh 
vực vé giao thông vận tải ? 


Hình 7.8. Sơ đồ đường hầm giao 
thông dưới biển Màng-so. 


Hình 7.7. Sự hợp tác của các nước EU 
trong quá trình sản xuất máy bay E-bớt 
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III - LIÊN KẾT VÜNG CHÂU ÂU (EUROREGION) 
1. Khái niệm liên kết vùng châu Âu 

Euroregion -từ ghép của Europe (châu Âu) và region (vùng) -chi một khu vực 
biên giới của EU mà ở đó người dân các nước khác nhau tiến hành các hoạt động 
hợp tác, liên kết sâu rộng về các mặt kinh tế, xã hội và văn hoá trên cơ sở tự nguyện 
vì những lợi ích chung của các bên tham gia. Liên kết vùng có thể nằm hoàn toàn 
ở bên trong ranh giới EU hoặc có một phần nằm ngoài ranh giới EU (giữa các nước 
EU và các nước châu Âu khác). Năm 2000, EU có khoảng 140 liên kết vùng. 


Vì sao các nước EU phát triển các liên kết vùng ? 


2. Liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ 


V1 
К 
ThhUmhuố, рту OộngđổgHỚ  [——| ng Áokhen, Б бу Đứ) 


hàn e4 ЗАТЫ 5000 Số người dl làm thường. 
Tinh LuýchỨch, Nam Umbuso, 5 

ВР) Ì Ì HạLanfi@ngPam)—> дит gia hen gl 
Ranh gliảvùn —:— Вп д0 дибсда + Сож. 


Hinh 7.9. Liên kết vùng Ma-xơ Rainơ 


Vùng Ma-xơ Rai-nơ (Maas-Rhein) là một ví dụ cụ thể vẻ liên kết vùng 
châu Âu, hình thành tại khu vực biên giới của ba nước Hà Lan, Đức và Bi. 
Hàng ngày, có khoảng 30 nghìn người đi sang nước láng giểng làm việc. 
Hằng tháng, ở khu vực này xuất bản một tạp chí bằng ba thứ tiếng. Các trường 
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đại học trong khu vực phối hop tó chức các khoá đảo tạo chung. Các con đường 
xuyên biên giới được xây dựng. 


Việc hợp tác trong liên kết vùng Ma-vơ Каі-по đã đem lại những lợi ích gì ? 


Hình 7.10. Một góc của vùng Ma-xơ Raino 


Câu hỏi võ bài tập 

1. Vì sao EU thiết lập thị trường chung trong khối ? Việc hình thành thị trường chung 
châu Âu và đưa vào sử dụng đồng tiền chung o-ró có ý nghĩa như thế nào đối với việc 
phát triển EU ? 

2. EU đã thành công như thế nào trong hợp tác phát triển lĩnh vực giao thông vận tải ? 

3. Thế nào là liên kết vùng ? Qua ví dụ liên kết vùng Ma-xơ Rai-nơ, hãy cho biết ý nghĩa 
của việc phát triển các liên kết vùng trong Liên minh châu Âu. 
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Bài 
LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (аер theo) 
Tiết 3. THUC HÀNH : TÌM HIỂU VỀ LIÊN MINH CHÂU ÂU 


1- TÌM HIỂU Y NGHĨA СОА VIỆC HÌNH THÀNH MỘT EU THỐNG NHẤT 


Dựa vào thông tin dưới đây và những hiểu biết của bản thân, hãy cho biết việc 
hình thành thị trường chung châu Аи và việc sử dụng chung đông o-ró đã tạo ra 
những thuận lợi gì cho các nước thành viên EU. 


Khi hình thành một EU thống nhất : 

-Các хе tải vượt chặng đường 1200km qua các biên giới giảm từ 58 giờ 
xuống còn 36 giờ. 

-Các hãng bưu chính viễn thông của Anh và Đức có thể tự do kinh doanh ở 
Brúc-xen (Bỉ). 

Một luật sư người I-ta-li-a có thể làm việc ở Béc-lin như một luật sư Đức. 

Một sinh viên kiến trúc Hi Lạp có thể theo học một khoá đào tạo về thiết 
kế nhà gỗ ở Hen-xinh-ki như một sinh viên người Phần Lan. 


n= ТИМ MICU VAL IRV V UPA EU IRVIN INCI NINN IC INC Мыл 
—Duta vào bang 7.2, hãy vë biểu dó thể hiện tỉ trọng GDP, dán số của EU và một 
Số nước trên thế giới. 
-Dya vào biểu dó đã hoàn thành và những hiểu biết của bản thân, hãy nhận xét 
về vị trí kinh tế của EU trên trường quốc tế: 
ВАМА 7.2. ТЇ TRONG GDP, DÂN SỐ СОА EU VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI -МАМ 2004 
(Đơn vị : %) 


GDP ра 


ибс, khu vực сй né 


of [= [| 
ni | e — |] 
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Bồi 7 
LIÊN MINH CHÂU ÂU (EU) (ёр theo) 
Tiết 4.CỘNG HOÀ LIÊN BANG ĐỨC 
Diện tích : 357 nghìn km? 


Dân số : 82,5 triệu người (năm 2005) 
Thủ đô : Béclin 


I - VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 


Nằm ở trung tâm châu Âu, tiếp giáp với 9 nước, Biển Bắc và biển Ban-tích, 
CHLB Đức có nhiều thuận lợi trong việc thông thương với các nước khác ở 
châu Âu, là câu nối quan trọng giữa Đông Âu và Tây Âu, giữa Bắc Âu уа 
Nam Âu. Cùng với Pháp, CHLB Đức giữ vai trò đầu tàu trong việc xây dựng và 
phát triển EU. 

СНІВ Đức nằm trong khu vực khí hậu ôn đới. Từ bắc xuống nam có các vùng 
cảnh quan khác nhau. Sự đa dạng và vẻ đẹp của các cảnh quan thiên nhiên hấp dẫn 
nhiều du khách. Tuy nhiên, nước Đức nghèo khoáng sản, đáng kể nhất là than nâu, 
than đá và muối mỏ. 

Đặc điểm của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng nhu thế nào đến 

việc phát triển kinh tế của CHLB Đức ? 


Il - DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 


Nước Đức là nhà nước liên bang (gồm 16 bang). So với các nước trên thế giới, 
người dân Đức có mức sống cao. Cơ cẩu dàn số già, tỉ suất sinh vào loại thấp nhất 
châu Âu, dân số tăng chủ yếu do nhập cư (khoảng 10% dân số là người nhập cư, 
trong đó nhiều nhất là người Thổ Nhĩ Kì và người Ia-li-a). Chính phủ Đức rất 
khuyến khích việc lập gia đình, sinh nhiều con và dành nhiều ưu tiên, trợ cấp xã 
hội cho những người có gia đình và nhất là gia đình đông con. Giáo dục, đào tạo 
được chú trọng đầu tư. 


Hãy nêu một số nét nổi bật trong dán си ха hội của СНІВ Đức. 


57 
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Hình 7.11. Tháp dân số của СНІВ Đức năm 1910 và năm 2000 


ш- KINH TẾ 
1. Khái quát 

Hiện nay, nước Đức thống nhất là một trong những cường quốc kinh tế hàng 
đầu trên thế giới. Nền kinh tế -xã hội Đức đang biến đổi mạnh mẽ theo hướng 
chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang nền kinh tế tri thức. Năm 2004, tỉ trọng các 
khu vực kinh tế trong GDP là : nông nghiệp 1%, công nghiệp và xây dựng 29%, 
dich vụ 70%. 


ВАМА 7.3. GDP СОА CÁC CƯỜNG QUỐC ВАМА 74. GIÁ TRI XUẤT, NHẬP KHẨU 
KINH TẾ THẾ GIỚI CỦA CÁC CƯỜNG QUỐC THƯƠNG MẠI 
THẾ GIỚI “NĂM 2004 
(Đơn vị : tỉ USD) (Đơn vị : tỉ USD) 


Hoa Kì 6954,8 (1) | 11667,5 (1) Ноа Кі 818,5 (2) | 1525,7 (1) 
Nhàt Вап | 5217,6 (2) | 4623,4 (2) | | CHLB Ðúc | 911,6 (1) | 718,0 2) 


CHLB Đức | 2417,7 (3) | 2714,4 (3) | | Trung Quốc | 593,4(3) | 560,7(3) 
Anh 1102,7 (5) | 2140,9(4) | | NhậtBản | 565,7(4) | 45454) 
Pháp 1536,5 (4) | 2002,6 (5) | | Pháp 4238 (5) | 442,0 (5) 


Số trong ngoặc là xếp hạng trên thể giới 


Dựa vào các bảng 7.3, 7.4, hãy chứng mình СНІВ Đức là một trong những 
cường quốc kinh tế hàng đâu thế giới 
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2. Công nghiệp 

Nhiều ngành công 
nghiệp của СНІВ Đức 
có vị trí cao trên thế giới 
như chế tạo máy, điện 
tử -viên thông, hoá chất, 
sản xuất thép. Năng suất 
lao động cao, luôn đổi 
mới và áp dụng công 
nghệ hiện đại, khả năng 
tìm tòi, sáng tạo của 
người lao động và chất 
lượng sản phẩm cao là 
những yếu tố cơ bản tạo 
nên sức mạnh của nèn 
công nghiệp Đức. 


Dựa vào hình 7.12, hãy 
хас định các trung tám 
công nghiệp : Cô-lô-nhơ, 
Phran-phuốc, Миу-пісћ, 
Xtút-gát, Béc-lin và các 
ngành công nghiệp của 
những trung tâm đó. 


з Š Layon kim don Д Ghế tạo máy bay a27 ойуу 
mauseri connote Ü nimmu — 2 Sinuot E Damay 
@®- SH Җ Binit, vn hông @ Bóng tiu © турт 


đẾt Соки Є њой 


Hình 7.12. Сас trung tâm công nghiệp chính của СНІВ Đức 


Hình 7.13. Một dây chuyển sản xuất ó tô ở СНІВ Đức 
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3. Nông nghiệp 

Điều kiện tự nhiên để 
sản xuất nông nghiệp 
của CHLB Đức không 
thật thuận lợi. Tuy 
nhiên, sau Chiến tranh 
thế giới thứ hai, do tăng 
cường cơ giới hoá, 
chuyên môn hoá, hợp lí 
hoá sản xuất, sử dụng 
ngày cảng nhiều phân 
bón, giống tốt,.. nên 
năng suất đã tăng mạnh. 
Nông sản chủ yếu của 
CHLB Đức là lúa mì, củ 
cải đường, khoai tây, 
thịt (bò, lợn) và sữa. 


СОМ НОА ЗЕС 


Dựa vào hình 7.14, Ë Am 
hãy nêu sự phân bố UY 81 

Ât số cây trồng, уй Binh nguyên mẫu nở 
Mặt xố сйу trồng, уй E=] И 
nuôi của СНІВ Đức. 


ГЕП реште майы 


Hình 7.14. Phân bổ sản xuất nông nghiệp của СНІВ Đức 


сао hỏi và bài tập 
1. Vì sao có thể nói rằng CHLB Đức là một cường quốc kinh tế hàng đầu trên thế giới ? 


2. Hãy chứng minh rằng СНІВ Đức là một nước có nền công nghiệp -nông nghiệp phát 
triển cao. 
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ва! 
LIÊN BANG NGA 
Diện tích : 17,1 triệu km? 
Dân só : 143 triệu người (năm 2005) 
Thủ đô : Mát xcơ-va 
Liên bang Nga (LB Nga) là nước có diện tích lớn nhất thế giới, nằm ở cả 
hai châu lục ; một đất nước giàu tài nguyên, dân số đông. LB Nga có tiêm 


lực lớn về khoa học và văn hoá. Nên kinh tế trải qua nhiều biến động 
trong thập niên 90 (thế kỉ XX ) nhưng đang khôi phục lại vị trí cường quốc. 


Tiết1. TU NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 
I- VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LANH THỔ 


LB Nga có tích lớn nhất thế giới, nằm ở cả hai châu lục Á, Âu. Lãnh thổ 
trải đài trên phần lớn đồng bằng Đông Âu và toàn bộ phần Bắc Á. 


NHÍ và cao nguyên D Kiitự nhiên © Vàng CÁC NƯỚC VÀ VÙNG LÃNH THỔ DÁNH эб TRÊN LƯỢC DÓ 
Déng bằng m mena 9 ютоюе ШЕ" 3: Gruda 8: Сап 


ГИТ Ask у Thuỷ độn 2: Lava 4: Adácbalgan Ga 


Hinh 8.1. Dia hinh và khoáng sån LB Nga 
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LB Nga có đường biên giới хар xi chiều dài Xích đạo. Đất nước trải ra trên 11 
múi giờ, giáp với 14 nước (trong đó có 8 nước thuộc Liên Xô trước đây). Riêng 
tỉnh Ca-li-nin-grát nằm biệt lập ở phía tây, giáp với Ba Lan và Litva. 

LB Nga có đường bờ biển dài. Phía bắc giáp Bắc Băng Dương, phía đông giáp 
Thái Bình Dương, phía tây và tây nam giáp biển Ban-tích, Biển Đen, biển Ca-xpi. 
Những vùng biển rộng lớn này có giá trị nhiều mặt đối với sự phát triển kinh tế — 
xã hội của đất nước. 


Quan sát hình 8.1, һау cho biët LB Nga giáp với những quốc gia và đại dương nào ? 


II- ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 

—Dia hình LB Nga cao ở phía đông, thấp dán về phía tây. Dòng sông Ênítxây 
chia LB Nga ra thành 2 phần rõ rệt : 

+ Phân phía Tây 

Đại bộ phận là đồng bằng (đồng bằng Đông Àu, đồng bằng Tây Xi-bia) và vùng 
trùng. Đồng bằng Đông Âu tương đối cao, xen lẫn nhiều đồi thấp, đất màu mỡ, là 
nơi trồng cây lương thực, thực phẩm và chăn nuôi chính của LB Nga. 

Phần phía bắc đồng bằng Tây Xi-bia chủ yếu là dám lầy, nông nghiệp chỉ tiến 
hành được ở đải đất miền Nam. Đồng bằng này không thuận lợi cho phát triển 
nông nghiệp nhưng tập trung nhiêu khoáng sản, đặc biệt là dầu mỏ, khí tự nhiên. 

Рау núi U-ran giàu khoáng sån (than, dâu, qušng sát, kim loai màu...) là ranh 
giới tự nhiên giữa 2 châu luc А —Au trên lãnh thổ LB Nga. 

+ Phần phía Đông 

Phần lớn là núi và cao nguyên không thuận lợi lắm cho phát triển nông nghiệp 
nhưng có nguồn khoáng sản, lâm sản và trữ năng thuỷ điện lớn. 

-LB Nga có nguồn tài nguyên khoáng sản đa dạng và phong phú. 

BẢNG 8.1. MỘT SỐ KHOÁNG SÅN CHÍNH СОЈА LB NGA -NM 2004 


Than đá (ti tấn) 
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Tài nguyên khoáng sản của LB Nga thuận lợi để phát triển những ngành công 

nghiệp nào ? 

Diện tích rừng của LB Nga đứng đầu thế giới (886 triệu ha, trong đó rừng có 
thể khai thác là 764 triệu ha) chủ yếu là rừng lá kim (Taiga). 

-LB Nga có nhiều sông lớn, có giá trị về nhiều mặt. Tổng trữ năng thuỷ điện là 
320 triệu kW, tập trung chủ yếu ở vùng Xibia trên các sông Ênitxây, О-Ы, 
Lêna. Von-ga là sông lớn nhất trên đồng bằng Đông Âu và được coi là một trong 
những biểu tượng của nước Nga. LB Nga còn có nhiều hồ tự nhiên và hồ nhân tạo, 
Bai-can là hồ nước ngọt sâu nhất thế giới. 


Hình 8.2. Bai-can -hô nước ngọt sâu nhất thể giới 


—Hon 80% lãnh thổ LB Nga nằm ở vành đai khí hậu ôn đới, phần phía tây có 
khí hậu ôn hoà hơn phần phía đông. Phần phía bắc có khí hậu cận cực lạnh giá, 
chỉ 4% diện tích lãnh thổ (ở phía nam) có khí hậu cận nhiệ 


Điều kiện tự nhiên của LB Nga có nhiều thuận lợi đối với phát triển kinh tế, 
nhưng cũng không ít khó khăn : địa hình núi và cao nguyên chiếm diện tích lớn, 
nhiều vùng rộng lớn có khí hậu băng giá hoặc khô hạn, tài nguyên phong phú 
nhưng phân bố chủ yếu ở vùng núi hoặc vùng lạnh giá. 
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III- DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 
1. Dân cư 

LB Nga là nước đông dân, đứng thứ tám trên thế giới (năm 2005). Tuy nhiên, 
do tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên có chỉ số âm và từ thập niên 90 của thế kỉ XX 
nhiều người Nga đã di cư ra nước ngoài nên số dân đã giảm đi. Đây cũng là vấn 
để mà Nhà nước hết sức quan tâm. 


BẢNG 8.2. SỐ DÂN CỦA LB NGA 
(Đơn vị : triệu người) 


Hình 8.3. Tháp dân số LB Nga (năm 2001) 


Dựa vào bảng 8.2 và hình 8.3, hãy nhận xét sự thay đổi dân số của LB Nga và 

nêu hệ quả của sự thay đổi đó. 

LB Nga là nước có nhiều dân tộc (hơn 100 dàn tộc), 80% dân số là người Nga. 
Ngoài ra còn có người Tác-ta, Chu-vát, Bát-xkia.... họ sống trong các nước, các khu 
tự trị nằm phân tán trên lành thổ LB Nga. 

Mật độ dân số trung bình là 8,4 người/km2. Trên 70% dân số sống ở thành phố 
(năm 2005), chủ yếu là ở các thành phố nhỏ, trung bình và các thành phố vệ tỉnh. 

Dựa vào hình 8.4, hãy cho biết sự phân bố dân cư củaLB Nga. Sự phân bố đó 

có thuận lợi và khó khăn gì đối với việc phát triển kinh tế ? 


MẶT ĐỘ DÂN SỐ ( người / km? ) 
[Tư1đ&10 Trên40đến25 [jTrên25 1; Caliningrat (LB Nga) 


Hình 8.4. Phân bố dân cư của LB Nga 


2. Xã hội 

LB Nga có tiểm lực lớn về khoa học và văn hoá với nhiều công trình kiến trúc, 
tác phẩm văn học, nghệ thuật, nhiều công trình khoa học có giá trị cao, nhiều nhà 
bác học nổi tiếng thế giới như М.У. Lô-mô-nôxốp, Р.І. Men-đê'lê-ép,... nhiều 
văn hào lớn như A.X. Pu-skin, M.A.Sô'lô-khốp, nhà soạn nhạc P. Trai-cốp-ski, 
Tổng công trình sư thiết kế tàu vũ trụ X. Kô-rô-lốp... và nhiều trường đại học 
danh tiếng. LB Nga là nước đầu tiên trên thế giới đưa con người lên vũ trụ. 
Khi Liên Xô là cường quốc trong thập niên 60 và 70 của thế kỉ XX, đã chiếm tới 
1⁄3 số bằng phát minh sáng chế của thế giới. LB Nga là quốc gia đứng hàng đầu 
thế giới về các ngành khoa học cơ bản. Người dân Nga có trình độ học vấn 
khá cao. Tỉ lệ biết chữ 99%, Đây là yếu tố thuận lợi giúp LB Nga tiếp thu thành 
tựu khoa học, kĩ thuật của thế giới và thu hút đầu tư nước ngoài. 
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Hình 8.5. Trường Đại học tổng hợp Quốc gia Ló-mó-nó-xóp 


сао hỏi 
1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên 
đối với sự phát triển kinh tế của LB Nga. 


2. Đặc điểm dân cư của LB Nga có những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển 
kinh tế ? 


3. Hãy nêu một số tác phẩm văn học, nghệ thuật, những nhà bác học nổi tiếng của LB Nga. 
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ва 8 = 
LIÊN BANG NGA (tiếp theo) 
Tiết 2.KINH TẾ 


1- QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 
1. LB Nga đã từng là trụ cột của Liên bang Xô viết”) 


Sau Cách mạng tháng Mười Nga 
thành công (năm 1917), Liên bang 
Xô viết được thành lập, LB Nga là một 
thành viên và đóng vai trò chính trong 
việc tạo dựng Liên Xô trở thành 
cường quốc. 


2. Thời kì đây khó khăn, biến 
động (thập niên 90 của thế kỉ XX) 

Vào cuối những năm 80 của thế kỉ 
XX, nën kinh tế Liên Xô ngày càng 
bộc lộ nhiều yếu kém do cơ chế kinh tế 
cũ tạo ra. Một số nước cộng hoà thành 
viên của Liên Xô tách ra thành các 
quốc gia độc lập. 

Sau khi Liên bang Xô viết tan rã — 
đầu thập niên 90 và những năm tiếp 
theo, LB Nga trải qua thời kì đầy khó 
khăn, biến động : tốc độ tăng trưởng 
GDP âm, sản lượng các ngành kinh tế 
giảm, đời sống nhân dân gặp nhiều khó 
khăn, vị trí, vai trò của LB Nga trên 
trường quốc tế suy giảm, tình hình 
chính trị, xã hội bất ổn.... 


(*) Gọi tắt là Liên Xô. 


BẢNG 8.3. TÍ TRONG MỘT SỐ SÅN PHẨM 
CÔNG -NÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU CỦA 
LB NGA TRONG LIÊN XÔ CUỐI THẬP 
NIÊN 8U THẾ KỈ XX (của Liên Xó tinh là 100%) 

(Đơn vi : %) 


Gỗ, giấy và xenlulô Ji 
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3. Nền kinh tế đang khôi phục lai vi trí cường quốc 
а) Chiến lược kinh tế mới 


Từ năm 2000, LB Nga bước vào thời kì mới với chiến lược : đưa nën kinh tế 
từng bước thoát khỏi khủng hoảng, tiếp tục xây dựng nền kinh tế thị trường, mở 
rộng ngoại giao, coi trọng châu Á, nâng cao đời sống nhân dân, khôi phục lại vị trí 
cường quốc... 


b) Những thành tựu đạt được sau năm 2000 
Nhờ những chính sách và biện pháp đúng đắn, nền kinh tế LB Nga đã vượt qua 
khủng hoảng, đang dần ổn định và đi lên. 


Kết quả là : sản lượng các ngành kinh tế tăng, dự trữ ngoại tệ lớn thứ tư thế giới 
(năm 2005), đã thanh toán xong các khoản nợ nước ngoài từ thời kì Xô viết, giá 
trị xuất siêu ngày càng tăng, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Vị thế 
của LB Nga ngày cảng nâng cao trên trường quốc tế. Hiện nay, LB Nga nằm trong 
nhóm nước có nên công nghiệp hàng đầu thế giới (G8). 


b k bo s = @ œ Š ВЖ 


Hình 8.6. Tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga (giá so sánh) giai đoạn 1990 —2005 


Риа vào hình 8.6, hãy nhận xét tốc độ tăng trưởng GDP của LB Nga. Nêu 
những nguyên nhân chủ yếu của sự tăng trưởng đó. 


Tuy vậy, trong quá trình phát triển kinh tế, LB Nga còn gặp nhiều khó khăn như 
sự phân hoá giàu nghèo, nạn chảy máu chất xám... 
II -CÁC NGÀNH KINH TẾ 
1. Công nghiệp 

Công nghiệp là ngành xương sống của nền kinh tế LB Nga. Cơ cấu công nghiệp 


ngày cảng đa dạng, bao gồm các ngành công nghiệp truyền thống và các ngành 
công nghiệp hiện đại. 
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Công nghiệp khai thác dầu khí là ngành mũi nhọn của nền kinh tế, hằng năm 
mang lại nguồn tài chính lớn cho đất nước. Năm 2006, LB Nga đứng đầu thế giới 
về sản lượng khai thác dầu mỏ và khí tự nhiên (trên 500 triệu tấn dầu và 587 tỉ т? 
khí tự nhiên). 

BẰNG 8.4. SÅN LƯỢNG MỘT SỐ SÅN PHẨM CÔNG NGHIỆP СОА LB NGA 


ngành công nghiệp truyền thống của 
LB Nga. Các trung tâm công nghiệp 
phần lớn tập trung ở đồng bằng Đông 
Âu, Uran, Tây Xibia và dọc các 
đường giao thông quan trọng. 


[шю] 
Công nghiệp năng lượng, chế tạo 
máy, luyện kim đen, luyện kim màu, 
khai thác vàng và kim cương, khai thác 
gỗ và sản xuất giấy, bột xenlulô là các 


= 
Нїёп nay, LB Nga tàp trung phát = 
triển các ngành công nghiệp hiện đại : Т 


điện tử —tin học, hàng không. LB Nga 
vẫn là cường quốc công nghiệp vũ trụ, 


nguyên tử của thế giới. Công nghiệp 

quốc phòng là thế mạnh của LB Nga, 

các tổ hợp công nghiệp này được phân 

bố ở nhiều nơi (vùng Trung tâm, i 

U-ran, Xanh Pêtéc-bua,...). Hình 8.7. Tàu vũ trụ rời bệ phóng 
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А. tiến miy bay 
Ñ Biện từ, viễn thông 4% Săn xuất ô lộ 


Hình 8.8. Các trung tâm công nghiệp chính của LB Nga 
2. Nông nghiệp 
LB Nga có quỹ đất nông nghiệp lớn (200 triệu ha), tạo điều kiện thuận lợi phát 
triển cả trồng trọt và chăn nuôi. 
Sản xuất lương thực đạt 78,2 triệu tấn và xuất khẩu trên 10 triệu tấn (năm 2005). 
Sản lượng một số cây công nghiệp (hướng dương, củ cải đường), cây ăn quả, rau, 
chăn nuôi, đánh bắt cá nhìn chung đều có sự tăng trưởng. 


3. Dịch vụ 

LB Nga có cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tương đối phát triển với đủ loại 
hình. Hệ thống đường sắt xuyên Xi-bia và đường sắt ВАМ (Baican —A-mua) — 
đóng vai trò quan trọng dë phát triển vùng Đông Хі-Ыа giàu có. Thủ đô Mátxcơ-va 
nổi tiếng thế giới về hệ thống đường xe điện ngầm. Gần đây nhiều hệ thống đường 
được nâng cấp, mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và thu hút đầu 
tư nước ngoài. 

Kinh tế đối ngoại là ngành khá quan trọng trong nền kinh tế LB Nga. Tổng kim 
ngạch ngoại thương liên tục tăng và LB Nga đã là nước xuất siêu (120 tỉ USD — 
năm 2005). 

Các ngành dịch vụ đang phát triển mạnh. Mátxcơ-va và Xanh Pê-téc-bua là hai 
trung tâm dịch vụ lớn nhất nước. 
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III- MỘT SÕ VÙNG KINH TÉ QUAN TRONG 


Vùng Trung ương 


Vùng Trung tâm đất đen 


Vùng Viễn Đông 


Là vùng kinh tế lâu đời, phát triển nhất. Tập trung nhiều 
ngành công nghiệp. Sản lượng lương thực, thực phẩm lớn. 
Mátxcơva là trung tâm kinh tế, chính trị, khoa học, 
du lịch của vùng và cả nước. 


Có dải đất đen phì nhiêu, thuận lợi phát triển nông nghiệp. 
Công nghiệp phát triển (đặc biệt là các ngành phục vụ nông, 
nghiệp). 


Giàu tài nguyên. Công nghiệp phát triển (khai thác kim loại 
màu, luyện kim, cơ khí, hoá chất, chế biến gỗ, khai thác và 
chế biến dầu mỏ, khí tự nhiên). Nông nghiệp còn hạn chế. 


Giàu tài nguyên. Phát triển công nghiệp khai thác khoáng 
sản, khai thác gỗ, đóng tàu, cơ khí, đánh bắt và chế biến 
hải sản. Đây là vùng kinh tế sẽ phát triển để hội nhập vào khu 
vực châu Á -Thái Bình Dương. 


IV - QUAN HỆ NGA -VIỆT TRONG Вб! CẢNH QUỐC TẾ MỚI 


Quan hệ Nga —Việt là quan hệ truyền thống, được hai nước đặc biệt quan tâm. 
LB Nga vẫn coi Việt Nam là đối tác chiến lược ở Đông Nam Á. Nước Nga đang 
thực hiện chức năng gắn kết Âu -Á của mình với tư cách là không gian cầu nối và 
liên kết toàn diện giữa châu Âu và châu Á. Điều này được thể hiện rõ trong chính 
sách đối ngoại của LB Nga là coi trọng châu Á, trong đó có Việt Nam. 
Vì thế mối quan hệ hợp tác Nga -Viêt được khẳng định là tiếp nối mối quan hệ Xô 
~Việt trước đây. Quan hệ Nga -Viêt trong thập niên 90 (thế ki XX) và nâng lên 
tầm cao mới của đối tác chiến lược vì lợi ích cho cả hai bên. Đưa kim ngạch buôn 
bán hai chiều Nga —Việt đạt 1,1 tỉ USD (năm 2005) lên 3 tỉ USD vào những năm 
gần nhất. Hợp tác sẽ diễn ra trên nhiều mặt, toàn diện : kinh tế, chính trị, văn hoá, 
giáo dục và khoa học kĩ thuật. 
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Hình 8.9. Khai thác đầu khí trên Biển Đông (hợp tác Nga Việt) 


сао hỏi 
1. Trình bảy vai trò của LB Nga trong Liên bang Xô viết trước đây và những thành tựu 
mà LB Nga đạt được sau năm 2000. 
2. Dựa vào bảng số liệu sau : 
SÅN LƯỢNG LƯƠNG THỰC СОА LB NGA 
(Đơn vị : triệu tấn) 


| Năm | 1995 1998 1999 | 2000 | 2001 2002 2005 | 


620 | 469 | 53,8 


| Sản lượng 


64,3 | 83,6 92,0 78,2 | 


Hãy vẽ biểu đồ hình cột thể hiện sản lượng lương thực của LB Nga qua các năm. 
Rút ra nhận xét. 


3. Nêu tên những ngành công nghiệp mà LB Nga đã hợp tác với Việt Nam (trước đây và 
hiện nay). 
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Bài 8 


LIÊN BANG NGA (tiếp theo) 


Tiết 3. THỰC HÀNH : TÌM HIỂU SỰ THAY ĐỐI GDP 
VÀ PHÂN ВО NÔNG NGHIỆP СОА LIÊN BANG NGA 


1. Tìm hiểu sự thay đổi GDP của LB Nga 


Qua bảng số liệu sau : BẢNG 8.5. GDP CỦA LB NGA QUA CÁC NĂM 


СС ЕЕЕ 
Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi 
GDP của LB Nga qua các năm 967,3 | 363,9 | 259,7 | 432,9 | 582,4 


và nhận xét. 


ñ Thủ có lông quý. 
1: Caliningrat (LB Nga) 


Hình 8.10. Phân bố sản xuất nông nghiệp LB Nga 
Dựa vào hình 8.10, nêu sự phân bố các cây trồng, vật nuôi chủ yếu của LB Nga. 
Giải thích sự phân bố đó. 
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Bài 9 ШЕСЕ 
& 2 
NHÁT BÁN 
Diën tích : 378 nghin km2 
Dân số : 127,7 triệu người (năm 2005) 
Thủ đô : Tó-ki-ó 
Nhật Вап là quốc gia дийп đảo, nghèo tài nguyên khoáng sản, dân си 
сап cù. Từ giữa thập niên 50 của thế КЇ ХХ, Nhật Bản đã nhanh chóng 
phát triển thành một cường quốc kinh tế. Cùng với sự phát triển các ngành 
kĩ thuật, công nghệ cao và đâu tu tài chính ở nhiều nước trên thế giới, nên 
kinh tế Nhật Bản ngày càng hùng mạnh. 


Tiết 1. TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ TÍNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 


I- ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 


Quần đảo Nhật Bản nằm ở Đông Á, trải ra theo một vòng cung đài khoảng 
3800 km trên Thái Bình Dương, gồm 4 đảo lớn : Hô-caiđô, Hôn-su (chiếm 61% 
tổng diện tích), Хі-сӧ-си, Kiu-xiu và hàng nghìn đảo nhỏ. 


Hình 9.1. Núi Phú Sĩ =một biêu tượng của đất nước Nhật Bản 
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Hinh 9.2. Tự nhiên Nhật Bản 
Quan sát hình 9.2, hãy nêu đặc điểm chủ yếu về địa hình, sông ngòi và bờ biển 
của Nhật Bản. 
Tại các vùng biển quanh quần đảo Nhật Bản, nơi các dòng biển nóng và lạnh 
gặp nhau, tạo nên ngư trường lớn với nhiều loài cá (cá пай, cá thu, cá mòi, cá trích, 
cá hồi....). 
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Nhật Bản nằm trong khu vực khí hậu gió mùa, mưa nhiều. Phía bắc có khí hậu ôn 
đới, mùa đông kéo đài, lạnh và có nhiều tuyết. Phía nam có khí hậu cận nhiệt đới, mùa 
đông không lạnh lắm, mùa hạ nóng, thường có mưa to và bão. Trên lãnh thổ hiện có 
hơn 80 núi lửa đang hoạt động và mỗi năm có hàng nghìn trận động đất lớn, nhỏ. 

Nhật Bản là nước nghèo khoáng sản. Ngoài than đá (trữ lượng không nhiều) và 
đồng, các khoáng sản khác có trữ lượng không đáng kể. 


II- DÂN CƯ 


Nhật Bản là nước đông dân, phần lớn dân cư tập trung ở các thành phố ven biển. 
Tốc độ gia tăng dân số hằng năm thấp và đang giảm dần, tỉ suất gia tăng dân số tự 
nhiên chỉ còn ở mức 0,1% vào năm 2005. Tỉ lệ người già trong dân cư ngày càng lớn. 


BẢNG 9.1. SỰBIẾN ĐỘNG VỀ CƠ CẤU DÂN SỐ THEO ĐỘ TUỔI 


Dưới 15 tuổi (%) 23,9 15,3 13,9 11,7 


Dựa vào bảng 9.1, hãy cho biết cơ cấu dân số theo độ tuổi của Nhật Bản dang 
biến động theo xu hướng nào. Nêu tác động của xu hướng đó đến phát triển 
kinh tế —vã hội. 


Người lao động cần сї, làm việc tích 
cực, với ý thức tự giác và tỉnh thần trách 
nhiệm rất cao. Người Nhật cũng rất chú 
trọng đầu tư cho giáo dục. 


Các đặc điển của người lao động 
có tác động như thế nào đến nền 
kinh tế —ха hội Nhật Bản ? 


Hình 9.3. Sumô -môn võ 
truyền thống của Nhật Bản 
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III - TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nền kinh tế Nhật Bản bị suy sụp nghiêm trọng, 
nhưng đến năm 1952, kinh tế đã khôi phục ngang mức trước chiến tranh và phát 
triển với tốc độ cao trong giai đoạn 1955 —1973. 


BẢNG 9.2. TỐC ĐỘ TĂNG GDP TRUNG BÌNH CỦA NHẬT BẢN 
(Đơn vị : %) 


Dựa vào bảng 9.2, hãy nhận xét về tốc độ phát triển kinh tế của Nhật Bản 
qua các giai đoạn từ 1950 đến 1973. 


Sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế Nhật Bản trong giai đoạn trên là do 
một số nguyên nhân chủ yếu sau : 

Chú trọng đầu tư hiện đại hoá công nghiệp. tăng vốn, gắn lin với áp dụng 
kĩ thuật mới. 

—Tập trung cao độ vào phát triển các ngành then chốt, có trọng điểm theo từng 
giai đoạn (ví dụ : thập niên 50 của thế ki XX, tàp trung vón cho ngành điện luc, 
thập niên 60 =cho các ngành luyện kim, thập niên 70 =cho giao thông vận tải,...). 

—Duy trì cơ cấu kinh tế hai tầng, vừa phát triển các xí nghiệp lớn, vừa duy trì 
những cơ sở sản xuất nhỏ, thủ công. 

Những năm 1973 —1974 và 1979 —1980, do khủng hoảng dầu mỏ, tốc độ tăng 
trưởng nền kinh tế giảm xuống (còn 2,6%, năm 1980). Nhờ điều chỉnh chiến lược 
phát triển nên đến những năm 1986 —1990, tốc độ tăng GDP trung bình đã đạt 
5,3%. Từ năm 1991, tốc độ tăng trưởng kinh tế Nhật Bản đã chậm lại. 

BẢNG 9.3. TỐC ĐỘ TĂNG GDP CỦA NHẬT BẢN 
(Đơn уі: %) 


Риа vào bảng 9.3, nhận xét về tình hình phát triển của nên kinh tế Nhật Bản 
trong giai đoạn 1990 -2005. 
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Hình 94. Vinh Tó-ki-ó (Nhật Bản) 


Hiện nay, Nhật Bản là nước đứng thứ hai thế giới về kinh tế, tài chính. 
GDP năm 2005 của Nhật Bản đạt khoảng 4800 tỉ USD, đứng thứ hai thế giới sau 
Hoa Kì 


саи hỏi vỡ bài tập 
1. Phân tích những thuận lợi và khó khăn của vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên Nhật Bản 
đối với phát triển kinh tế. 


2. Chứng minh rằng dân số Nhật Bản đang già hoá. 

3. Dựa vào bảng 9.3, vẽ biểu đồ đường thể hiện tốc độ tăng GDP của Nhật Bản giai đoạn 
1990 =2005. Kết hợp với bảng 9.2, so sánh tốc độ phát triển kinh tế Nhật Bản giai đoạn 
1950 -1973 và 1990 —2005. 
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Bài 9: 
NHẬT BẢN (ấp theo) 
Tiết 2. CÁC NGÀNH KINH TẾ VÀ CÁC VÙNG KINH TẾ 
1- CÁC NGÀNH KINH TẾ 
1. Công nghiệp 
Giá trị sản lượng công nghiệp của Nhật Bản đứng thứ hai thế giới, sau Hoa Kì. 


Nhật Bản chiếm vị trí cao trên thế giới về sản xuất máy công nghiệp và thiết bị 
điện tử, người máy, tàu biển, thép, ô tô, vô tuyến truyền hình, máy ảnh, sản phẩm 
tơ tằm và tơ sợi tổng hợp, giấy in báo... 


BẢNG 94. MỘT SỐ NGÀNH CHIẾM TÍ TRONG LỚN 
TRONG CƠ CẤU CÔNG NGHIỆP CỦA NHẬT BẢN 


phẩm 1 


= = = PT 
Công | Tạ piạn | Chiếm khoảng 41% sản lượng xuất khẩu của | Mitsubisi, 
Deh p ү Шш Hitachi. 
(о Sản xuất khoảng 25% sản lượng б tô của thé giới | Toyota, 
khoảng 40% Ôtô e ng š ЕО аыр ош š 
để UY HÀ và xuất khẩu khoảng 45% số xe sản xuất ra. Nissan, 

SP hàng Honda. 
cong nghiep Suzuki 
xuất khẩu) 


Sản xuất khoảng 60% lượng xe gắn máy của thế 
giới và xuất khẩu 50% sản lượng sản xuất ra. 


Sản phẩm | Chiếm khoảng 22% sản phẩm công nghệ tin học 
tin học 
ҖЕ. —— aA РЕР ===) Hitachi, 
Sản xuất | Уі mạch và | Đứng đầu thế giới về sản xuất уі mạch và chất $ 


Xe рап máy 


(ngành mũi | vật оц i 
s 2 Nipon 
nhon сйа туба Thống Đứng hàng thứ hai thế giới. Electric, 


Nhật Bản) = = — Fuji 
Rôbôt Chiếm khoảng 60% tổng số rôbôt của thế giới và | Fujitsu 
sử dụng rôbôt với tỉ lệ lớn trong các ngành công 
(người máy) | yshiep kĩ thuật cao, dich vụ... 
Xây dựng và | Công trình | Chiếm khoảng 20% giá trị thu nhập công nghiệp, 
giao thông, | đáp ứng việc xây dựng các công trình với kĩ thuật 
công nghiệp | cao. 
Là ngành khởi nguồn của công nghiệp Nhật Bản 
ở thế ki XIX, vẫn được tiếp tục duy trì và 
phát triển. 


Sợi, vải 
các loại 


Dựa vào bảng 9.4 và kiến thức của bản thân, hãy cho biết những sản phẩm công 


nghiệp nào của Nhật Bản nổi tiếng trên thế giới. 


QUY MÔ TRUNG TÂM CÔNG NGHIỆP. 
e 
Lớn 
“CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHÍNH 
Ф Lynkmán Ж pou 
Ü Luệnkmmàu С Hoá cht 
DQ Бп, viẾnthông [] Hoá dåu 
Эф com E Ортау 


А. Cho máybey @ Gỗ giy 
SE Sản ruất6iô E Thực phẩm 


BIỂN ÔKHÔT 


Hình 9.5. Các trung tâm công nghiệp chính của Nhật Bản 


Quan sát hình 9.5, nhận xét về mức độ tập trung và đặc điểm phân bố công 


nghiệp của Nhật Bản 
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2. Dich vu 

Dịch vụ là khu vực kinh tế quan trọng, chiếm 68% giá trị GDP (năm 2004). 
Trong dịch vụ, thương mại và tài chính là hai ngành có vai trò hết sức to lớn. 

Nhật Bản đứng hàng thứ tư thế giới về thương mại (sau Hoa Kì, CHLB Đức và 
Trung Quốc). Bạn hàng của Nhật Bản gồm cả các nước phát triển và đang phát 
triển ở khắp các châu lục. Trong đó, quan trọng 
nhất là Hoa Kì, Trung Quốc, EU, các nước 
Đông Nam Á, Ô-xtrây-li-a,... 


Hình 9.6. Người máy A-simô — 
một thành tựu về công nghệ mới 
của Nhật Bản 


Ngành giao thông vận tải biển có 
vị trí đặc biệt quan trọng, hiện đứng 
hàng thứ ba thế giới. Các hải cảng lớn 
của Nhật Bản là Cô-bê, I-ôcô-ha-ma, 
Tô-ki-ô, О-ха-са. 

Nhật Bản là nước có ngành tài chính, ngân hàng 
đứng hàng đầu thế giới, hoạt động đầu tư ra nước ngoài ngày càng phát triển. 


3. Nông nghiệp 

Nông nghiệp có vai trò thứ yếu trong nền kinh tế Nhật Bản ; tỉ trọng của nông 
nghiệp trong GDP hiện chỉ chiếm khoảng 1%. Diện tích đất nông nghiệp ít, chỉ 
chiếm chưa đẩy 14% lãnh thổ. Nền nông nghiệp phát triển theo hướng thâm canh, 
ứng dụng nhanh những tiến bộ khoa học —kĩ thuật và công nghệ hiện đại để tăng 
năng suất cây trồng, vật nuôi và tăng chất lượng nông sản. 


Tại sao nông nghiệp chỉ giữ vai trò thứ yến trong nên kinh tế Nhật Bản ? 


Lúa gạo là cây trồng chính, chiếm 50% diện tích canh tác. Trong những năm 
gần đây, một số diện tích trồng lúa được chuyển sang trồng các loại cây khác. 


Chè, thuốc lá, dâu tằm cũng là những loại cây trồng phổ biến ở Nhật Bản. 
Sản lượng tơ tằm của Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới. 


Chăn nuôi tương đối phát triển. Các vật nuôi chính là bò, lợn, gà được nuôi theo 
các phương pháp tiên tiến trong các trang trại. 
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САС VÜNG NÔNG NGHIỆP CHÍNH 
С] Vüng trồng cây tương thực 
[КЕ] Vùng trồng cây công nghiệp, rau và hoa quả 
Vũng rừng 


Ñ ша» — (ke chà F в 
Ф củclldường @ ната Ф NoQcimi 


Ệ тка (Qebmum e Dao 
T Raqay? T7 TT —== 


Hình 9.7. Phân bố sản xuất nông nghiệp của Nhật Bản 
Sản lượng hải sản đánh bắt hằng năm lớn (4596,2 nghìn tấn cá, năm 2003), 
chủ yếu là : cá thu, cá ngừ, tôm, cua. Nghề nuôi trồng hải sản (tôm, sò, ốc, rau câu, 


trai lấy ngọc....) được chú trọng phát triển. 


Tại sao đánh bắt hải sản lại là ngành kinh tế quan trọng của Nhật Bản ? 
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II - BỐN VÙNG KINH TẾ GẮN VỚI BÓN ĐẢO LỚN 


Hô-cai đô 


= Diện tích rộng nhất, дап số đông nhất, kinh tế phát triển nhất 
trong các vùng -tập trung ở phần phía nam đảo. 

= Các trung tâm công nghiệp lớn : Tô-kiô, Iô-cô-hama, Na-gôi-a, 
Ki-ô-tô, О-ха-са, Cô-bê, tạo nên “chuỗi đô thị”. 


~ Phát triển công nghiệp nặng, đặc biệt khai thác than và luyện 
thép. Các trung tâm công nghiệp lớn : Phu-cu-ô-ca, Na-ga-xa-ki. 
= Miền Đông Nam trồng nhiều cây công nghiệp và rau quả. 


= Khai thác quặng đồng. 
= Nông nghiệp đóng vai trò chính trong hoạt động kinh tế. 


~ Rừng bao phủ phần lớn diện tích. Dân cư thưa thớt. 

= Công nghiệp : khai thác than đá, quặng sắt, luyện kim đen, 
khai thác và chế biến gỗ, sản xuất giấy và bột xenlulô. 

= Các trung tâm công nghiệp lớn : Xap-pô-rô, Mu-ró-ran. 


сао hỏi và bài tập 


1. Chứng minh rằng Nhật Bản có nën công nghiệp phát triển cao. 


2. Trình bảy những đặc điểm nổi bật của nông nghiệp Nhật Bản. Tại sao diện tích trồng 
lúa gạo của Nhật Bản giảm ? 


3. Dựa vào bảng số liệu sau : 


SÅN LƯỢNG CÁ KHAI THÁC 
(Đơn vị : nghìn tấn) 


Sản lượng | 11411,4 10356,4 6788,0 4988,2 4712,8 4596,2 
Nhận xét và giải thích về sự thay đổi sản lượng cá khai thác của Nhật Bản qua các năm, 
từ 1985 đến 2003. 
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Bồi ọ IE 
NHẬT BẢN (ấp theo) 


Tiết 3. THỰC HÀNH 
TÌM HIỂU VỀ HOẠT ĐỘNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI CỦA NHẬT BẢN 


1. Vẽ biểu đồ 


Cho bảng số liệu sau : 


BẢNG 9.5. GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA NHẬT BẢN QUA CÁC NĂM 


(Đơn vị : tỉ USD) 


Cán cân 
thương mại 


Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện giá trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản qua 
các năm. 


2. Nhận xét hoạt động kinh tế đổi ngoại 
Đọc các thông tin sau, kết hợp với biểu đồ đã ve, nêu các đạc điểm khái quát vë 
hoạt động kinh tế đối ngoại của Nhật Bản. 


-Tích cực nhập khẩu công nghệ và kĩ thuật của nước ngoài. 

Nhờ chính sách tận dụng và khai thác triệt để những thành tựu khoa học — 
kĩ thuật, nguồn vốn đầu tư của Hoa Kì và các nước khác, nên rút ngắn được: 
khoảng cách và vươn lên dẫn đầu thế giới trong nhiều ngành kinh tế. 
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—Sàn phẩm nông nghiệp : lúa mì, lúa gạo, đỗ tương, hoa quả, 
đường, thịt, hải sản,... 

Năng lượng : than, dầu mỏ, khí tự nhiên,... 

-Nguyên liệu công nghiệp : quặng, gỗ, cao su, bông, vải, len,... 


-Sån phẩm công nghiệp chế biến (tàu biển, ó tô, xe gắn máy, 
sản phẩm tin học,...) chiếm 99% giá trị xuất khẩu. 


Khoảng 52% tổng giá trị thương mại được thực hiện với các nước phát triển, 
trong đó nhiều nhất là với Hoa Kì và EU. Trên 45% tổng giá trị thương mại 
được thực hiện với các nước đang phát triển, trong đó 18% thực hiện với các 
nước và lãnh thổ công nghiệp mới ở châu á. 


Hiện nay, Nhật Bản là nước đứng đầu thế giới về đầu tư trực tiếp ra nước 
ngoài (FDI) và viện trợ phát triển chính thức (ODA). 

Nhật Bản hiện chiếm vị trí quan trọng trong đầu tư vào các nước ASEAN. 
Giai đoạn 1995 -2001, đầu tư của Nhật Bản chiếm 15,7% tổng đầu tư nước 
ngoài vào ASEAN với 22,1 tỉ USD. Viện trợ phát triển chính thức (ОРА) của 
Chính phủ Nhật Bản chiếm tới 60% tổng viện trợ ODA quốc tế dành cho các 
nước ASEAN. 

Từ năm 1991 đến năm 2004, ODA của Nhật Bản vào Việt Nam là gần 
1 tỉ USD, chiếm 40% nguồn vốn ОРА đầu tư vào Việt Nam. 
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Bài 10- 

CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) 
Diện tích : 9572,8 nghìn km2 
Dân số : 1303,7 triệu người (năm 2005) 
Thủ đô : Bắc Kinh 


Trung Quốc là nước láng giêng ở phía bắc nước ta, có số dân đông nhất thê 
giới, với nhiều tiềm năng phát triển kinh tế. Trong nhiều năm, Trung Quốc 
là mót quốc gia chậm phát triển, gân đây Trung Quốc đạt được những thành 
tuu kinh tế to lớn, chiếm vị її đáng kể trong nên kinh tế thế giới. 


Tiết 1.TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 


1- VỊ TRÍ ĐỊA LÍ VÀ LÃNH THỔ 


Trung Quốc là nước có diện tích lớn thứ tư trên thế giới (sau LB Nga, Са-па-йа 
và Hoa Kì). Lãnh thổ trải dài từ khoảng 20° Bắc tới 53° Bắc, khoảng từ 739 Đông 
đến 135° Đông và giáp 14 nước. Biên giới với các nước chủ yếu là núi cao, hoang 
mạc ; phân phía đông giáp biển, mở rộng ra Thái Bình Dương. Miễn duyên hải 
rộng lớn với đường bờ biển dài khoảng 9000 km, cách không xa Nhật Bản và các 
quốc gia, các khu vực có hoạt động kinh tế sôi động như Hàn Quốc, Đông Nam Á. 
Cả nước có 22 tỉnh, 5 khu tự trị và 4 thành phố trực thuộc trung ương. Ven biển 
có hai đặc khu hành chính là Hồng Công và Ma Cao, hình thành trên phần đất được 
nhượng cho Anh và Bồ Đào Nha (Trung Quốc thu hồi cuối thập niên 90 của thế ki 
XX). Đảo Đài Loan, một phần của lãnh thổ Trung Quốc đã tách khỏi nước này từ 
năm 1949. (Tuy nhiên, đảo này vẫn được coi là một bộ phận của Trung Quốc). 


II - ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN 


Vị trí địa lí, quy mó lãnh thổ có ảnh hưởng như thé nào tới địa hình và khí hậu 
của Trung Quốc ? 

Sự đa dang của tự nhiên Trung Quốc được thể hiện qua sự khác biệt giữa miền 
Đông và miền Tây. 
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И 


PHÂN TẦNG ĐỘ CAO (m) 


0 200 1500 3000 fôn 3000 
+ 8846 Điểm độ cao. 

А Dầu mỏ 

D Ki tự nhiền 


E Than 
А Sắt 


Hình 10.1. Địa hình và khoáng sản Trung Quốc 

1. Miền Đông 

Miên Đông Trung Quốc trải dài từ vùng duyên hải vào đất liền, đến kinh tuyến 
105° Đông. chiếm gần 50% diện tích của cả nước. Đây là nơi có các đồng bằng châu 
thổ rộng lớn, đất phù sa màu mỡ và là nơi dân cư tập trung đông đúc, nông nghiệp 
trù phú. Từ Nam lên Bắc, khí hậu chuyển từ cận nhiệt đới gió mùa sang ôn đới gió 
mùa. Những cơn mưa mùa hạ cung cấp nguồn nước quan trọng cho sinh hoạt, sản 
xuất, song cũng thường gây lụt lội ở các đồng bằng, nhất là đồng bằng Hoa Nam. 
Miền Đông nổi tiếng về các khoáng sản kim loại màu. 


2. Miền Tây 

Miền Tây Trung Quốc gồm các dãy núi cao, các sơn nguyên đồ sộ xen lẫn các 
bồn địa. Khí hậu ôn đới lục địa khắc nghiệt tạo nên những vùng hoang mạc và bán 
hoang mạc rộng lớn. Rừng, đồng cỏ và các khoáng sản là tài nguyên chính của 
miền này. Đây cũng là nơi bắt nguồn của các sông lớn chảy về phía đông như 
Hoàng Hà, Trường Giang. 
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Dựa vào hình 10.1 và kiến thức trong bài, hãy 
—Néu tên các dạng địa hình chỉnh và các sông lớn củaT rung Quốc. 


—So sánh sự khác biệt về địa hình, sông ngòi giữa miền Tây và miền Đông. 
—Phán tích những thuận lợi và khó khăn của các điều kiện tự nhiên đổi với sự 
phát triển kinh tế Trung Quốc. 


Hình 10.2. Оду Hi-ma-lay-a 


Ш - DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 
1. Dân cư 


Trung Quốc chiếm 1/5 số 
dân thế giới, với trên 50 đân 
tộc khác nhau ; đông nhất là 
người Hán chiếm trên 90% số 
dàn cả nước. Ngoài ra, còn có 
người Choang, Uigua (Duy 
Ngô Nhĩ), Tạng, Hồi, Mông 
C ng tập trung tại các 
vùng núi và biên giới, hình 
thành các khu tự trị. 


Quan sát hình 10.3, nhận xét 
sự thay đổi tổng dân số, dân 
só nông thôn và айп số thành 
thị của T rung Quốc. 
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Hinh 10.3. Dàn só Trung Quóc giai doan 1949 —2005 


Dân thành thị của Trung Quốc chiếm 37% số dân cả nước (năm 2005). Miền 
Đông là nơi tập trung nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, 
Trùng Khánh, Vũ Hán, Quảng Châu... 

Trung Quốc đã tiến hành chính sách dân số rất triệt để : mỗi gia đình chỉ có một 
соп. Kết quả là tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên của Trung Quốc ngày càng giảm, 
năm 2005 chỉ còn 0,6%. Trong bối cảnh đó, tư tưởng trọng nam đã tác động tiêu 
cực tới cơ cấu giới tính và lâu dài sẽ ảnh hưởng tới nguồn lao động và một số vấn 
dë xã hội của đất nước. 


MẬT ĐỘ DÂN SỐ (người/km') 
ШШ тео L—— rừi-ïõ 
[БШ nừøt -100 рият 


CÁC ĐÔ THỊ LỚN (trigu người) 
@т=» @т®пв-з Ө таз-5 


Hinh 10.4. Phàn bó dàn си Trung Quóc 


Dựa vào hình 10.4 và kiến thức trong bài, nhận xét và giải thích sự phân bố dân 
си Trung Quốc. 


2. Xã hội 


Trung Quốc rất chú ý đầu tư cho phát triển giáo dục. Tỉ lệ người biết chữ từ 
15 tuổi trở lên (năm 2005) đạt gần 90%. Hiện nay, Trung Quốc đang tiến hành 
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cải cách giáo dục nhằm phát triển mọi khả 
năng (được gọi là tố chất) của người lao 
động. Sự đa dạng của các loại hình trường 
phổ thông, chuyên nghiệp, đại һос,... góp 
phần đáng kể trong việc chuẩn bị đội ngũ 
lao động có chất lượng cho công cuộc hiện 
đại hoá đất nước. 


Những phát minh nổi bật 
của Trung Quốc thời cổ, trung đại 

La bàn 

-Giấy 

Kĩ thuật in 

Thuốc súng 


Truyền thống lao động cần cü, sáng tạo và nguồn nhân lực đổi dào ngày càng có 
chất lượng là những tiêm năng to lớn để phát triển kinh tế =xã hội của Trung Quốc. 


сао hỏi và bài tộp 


1. Dựa vào hinh 10.1, nêu đặc điểm địa hình của miền Đồng và miền Тау Trung Quốc. 


2. Phân tích những thuận lợi và khó khăn về mặt tự nhiên của miền Đông và miền Tây đối 
với sự phát triển nông nghiệp, công nghiệp Trung Quốc. 
3. Dựa vào hình 10.1 và 10.4, nhận xét và giải thích đặc điểm phân bố dân cư của 


Trung Quốc. 


4. Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào ? 


Hình 10.5. Thiên Đàn (Đàn tế trời) ở Bắc Kinh 
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Bài 10 : 
CÓNG НОА МНАМ DÁN TRUNG НОА (TRUNG QUÓC) 


(tiếp theo) a 
Tiết 2.KINH TË 


Nước Cộng hoà nhân dán Trung Hoa được thành lập ngày 1-10-1949. 
Sau gân 30 năm xây dựng, phát triển, với công cuộc đại nhảy vọt, 
cách mạng văn hoá và các kế hoạch 5 năm, nền kinh tế Trung Quốc 
уйп chưa đạt kết quả như mong muốn. Từ năm 1978, Trung Quốc đã 
có quyết sách quan trọng, tiến hành hiện đại hoá, cải cách mở cửa đưa 
nền kinh tế bước sang giai đoạn phát triển mới. 


l- — KHÁI QUÁT 


Công cuộc hiện đại hoá đã mang lại những thay đổi quan trọng trong nền kinh 
tế Trung Quốc. Việc giữ ổn định xã hội và mở rộng giao lưu buôn bán với nước 
ngoài đã tạo điều kiện cho nền kinh tế phát triển. Những năm qua, Trung Quốc có 
tốc độ tăng trưởng GDP cao nhất thế giới, trung bình năm đạt trên 8%. Năm 2004, 
tổng GDP đạt 1649,3 tỉ USD vươn lên vị trí thứ bảy trên thế giới. Đời sống của 
nhân dân được cải thiện, thu nhập bình quân theo đầu người tăng khoảng 5 lần 
trong hơn 20 năm qua, từ 276 USD (năm 1985) lên 1269 USD (năm 2004). 


Hình 10.6. Khu phố Đông ở thành phổ Thượng Hải 
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II - CÁC NGÀNH KINH TÉ 
1. Công nghiệp 

Trong quá trình chuyển đổi từ “nền kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường”, các 
xí nghiệp, nhà máy được chủ động hơn trong việc lập kế hoạch sản xuất vả tìm thị 
trường tiêu thụ sản phẩm. 

Trung Quốc thực hiện chính sách mở cửa, tăng cường trao đổi hàng hoá với thị 
trường thế giới và cho phép các công ti, doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư, 
quản lí sản xuất công nghiệp tại các đặc khu kinh tế, các khu chế xuất. 

Trung Quốc là quốc gia khá thành công trong lĩnh vực thu hút đầu tư nước 
ngoài. Năm 2004, đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc đứng 
hàng đầu thế giới, đạt 60,6 tỉ USD. Ngoài ra, Trung Quốc còn chủ động đầu tư, 
hiên đại hoá trang thiết bi và chú ý phát triển. ứng dung công nghệ cao cho các 
ngành công nghiệp. 

Trung Quốc có những điều kiện thuận lợi nào để phát triển các ngành công 

nghiệp khai thắc, luyện kim và sản xuất hàng tiêu dùng ? 

Từ đầu năm 1994, Trung Quốc thực hiện chính sách công nghiệp mới, tập trung 
chủ yếu vào 5 ngành : chế tạo máy, điện tử, hoá dầu, sản xuất ô tô và xây dựng. 
Đây là những ngành có thể tăng nhanh năng suất và đáp ứng được nhu cầu người 
dân khi mức sống được cải thiện. 


Hình 10.7. Tuyến đường sắt mới xây dựng ở Trung Quốc 


92 


BÁNG 10.1. SÅN LƯỢNG MỘT SÓ SÅN PHẨM CÔNG NGHIỆP СОА TRUNG QUỐC 


Than (triệu tấn) 961,5 1536,9 
390. 956, 


news [о э 
mewn j e 


Dựa vào bảng 10.1, nhận xét sự tăng trưởng một số sản phẩm công nghiệp của 
Trung Quốc. 


Š упита Ж Бп, viễn thôn 5 Chế tạo máy bay. Я Đồng tàu biển В нолаи 


Ü митаи # con Ф sinuta С ak Е Dạmay 


Hình 10.8. Các trung tâm công nghiệp chính của Trung Quốc 
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Sự phát triển các ngành công nghiệp kĩ thuật cao như điện tử, cơ khí chính хас, 
sản xuất máy móc tự động đã góp phần quyết định trong việc Trung Quốc chế tạo 
thành công tàu vũ trụ. Tàu Thần Châu V của Trung Quốc lần đầu tiên đã chở người 
bay vào vũ trụ và trở về Trái Đất an toàn (tháng 10-2003). 


Dựavào hình 10.8, nhận xét sự phân bố một số ngành công nghiệp сйаТ rung Quốc. 

Phân tích những điều kiện tự nhiên, kinh të- xã hội. tác động đến sự phân bố này. 

Các trung tâm công nghiệp lớn của Trung Quốc đều tập trung ở miễn Đông, đặc 
biệt ở vùng duyên hải, tại các thành phố lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Trùng 
Khánh, Vũ Hán, Quảng Châu... 

Trung Quốc đã sử dụng lực lượng lao động dôi dào và nguyên vật liệu sẵn có ở 
địa bàn nông thôn để phát triển các ngành công nghiệp vật liệu xây dựng, đồ gốm, 
sứ, @@ may, sản xuất các mặt hàng tiêu dùng khác. Các ngành này đã thu hút trên 
100 triệu lao động và cung cấp tới trên 20% giá trị hàng hoá ở nông thôn. 


2. Nông nghiệp 


|__| Vũng trồng lúa gạo. 
'Vùng trồng lúa mĩ 
[E ving đồng cò 
ВВ Vong rimg 


(núi cao, hoang mạc) 
бф Ngã Son cải đường h ме @ Thuốc lá 
<h кпоа йау А Đố tương сп © Bông 


Hình 10.9. Phân bó sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc 
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Trung Quốc chỉ có khoảng 100 triệu ha đất canh tác, chiếm 7% đất canh tác của 
toàn thế giới nhưng phải nuôi số dân gần bằng 20% dân số toàn cẩu. Trung Quốc 
đã áp dụng nhiều chính sách, biện pháp cải cách trong nông nghiệp (giao quyền sử 
dụng đất cho nông dân, cải tạo, xây dựng mới đường giao thông, hệ thống thuỷ lợi 
phòng chống khô hạn và lũ lụt, đưa kĩ thuật mới vào sản xuất, phổ biến giống mới, 
miễn thuế nông nghiệp...), tạo điều kiện khai thác ёт năng lao động, tài nguyên 
thiên nhiên của đất nước. 

Trung Quốc đã sản xuất được nhiều loại nông phẩm với năng suất cao, một số 
loại có sản lượng đứng hàng đầu thế giới như lương thực, bông, thịt lợn. Ngành 
trồng trọt chiếm ưu thế so với ngành chăn nuôi. Trong số các cây trồng, cây lương 
thực chiếm vị trí quan trọng nhất về diện tích và sản lượng. Tuy vậy, bình quân 
lương thực theo đầu người vẫn thấp. 

Риа vào hình 10.9 và kiến thức đã học, nhận xét sự phán bố cây lương thực, 

cây công nghiệp và một số gia súc của Trung Quốc. Vì sao có sự khác biệt lớn 

trong phân bố nông nghiệp giữa miền Đông và miền Tây ? 

Đồng bằng châu thổ các sông lớn là các vùng nông nghiệp trù phú của Trung 
Quốc. Các đồng bằng Đông Bắc, Hoa Bắc trồng nhiều lúa mì, ngô, củ cải đường. 
Nông sản chính của các đồng bằng Hoa Trung, Hoa Nam là lúa gạo, mía, chè, bông. 


III - MỐI QUAN HỆ TRUNG QUỐC -VIỆT NAM 

Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ lâu đời và ngày càng phát triển trong 
nhiều lĩnh vực, trên nền tảng của tình hữu nghị và sự ổn định lâu dài. 

Từ năm 1999 đến nay, hai nước phát triển quan hệ hợp tác theo phương châm : 
“Láng ging hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai”. 

Kim ngạch thương mại song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam đang 
tăng nhanh, năm 2005 đạt 8739,9 triệu USD. Các mặt hàng trao đổi ngày càng đa 
dang hơn. 


сао hỏi và Баі tập 

1. Dựa vào số liệu trong bài, chứng minh kết quả hiện đại hoá nông nghiệp, công nghiệp 
của Trung Quốc. Phân tích những nguyên nhân đưa đến kết quả đó. 

2. Dựa vào hình 10.8, nhận xét và giải thích sự phân bố công nghiệp của Trung Quốc. 

3. Vì sao sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc lại chủ yếu tập trung ở miền Đông ? 
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Bài 10: 
CỘNG HOÀ NHÂN DÂN TRUNG HOA (TRUNG QUỐC) 
(tiếp theo) н 
Tiết 3.THUC HÀNH КИД P „ 
TÌM HIẾU SỰ THAY ĐỐI СОА NÊN KINH TẾ TRUNG QUỐC 
1- THAY ĐỔI TRONG GIÁ TRỊ GDP 
Dựa vào bảng số liệu sau : 


BẢNG 10.2. GDP CỦA TRUNG QUỐC VÀ THẾ GIỚI 
(Đơn vị : tỉ USD) 


Trung Quốc 239,0 697,6 1649,3 


Toàn thế giới 12360,0 29357,4 40887,8 


Tỉnh tỉ trọng GDP của Trung Quốc so với thế giới và nhận xét. 


Hình 10.10. Một góc thành phố cảng Hồng Công 
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II- THAY ĐỔI TRONG SÅN LƯỢNG NÔNG NGHIỆP. 


Dua vào bảng số liệu dưới đây : 
BẰNG 10.3. SÅN LƯỢNG MỘT SỐ NÔNG SẢN СОА TRUNG QUỐC 
(Đơn vị : triệu tấn) 


Bông (sợi) 


3 (sau Bra xin, 
Ấn Độ) 


Nhận vét chung về sản lượng một số nông sản của Trung Quốc. 


* ¿ ` " 2 
1 - THAY ĐỔI TRONG CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT - NHẬP KHẨU 
Dựavào bảng 10.4, vẽ biểu dó thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu củaT rung Quốc. 
Nhận xét sự thay đổi trong cơ cấu xuất, nhập khẩu của nước này. 
BÀNG 104. CƠ CẤU GIÁ ТВ XUẤT, NHẬP KHẨU СОА TRUNG QUỐC 
(Đơn vị : %) 
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ва 11 
KHU VỰC ĐÔNG NAM А 
Diện tích : 4,5 triệu km? 
Dân số : 556,2 triệu người (nim 2005) 
Đông Nam А bao gồm 11 quốc gia. Đây được coi là một trong các khu 
vực phát triển kinh tế năng động nhá thế giới hiện nay. 


Tiết 1.TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 
1- TỰ NHIÊN 
1. Vị trí địa lí và lãnh thổ 

Khu vực Đông Nam Á nằm ở phía đông nam châu Á. nơi tiếp giáp giữa 
Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương, có vị trí cầu nối giữa lục địa Á - Âu với lục 
địa Ô-xtrây-li-a. Đông Nam Á bao gồm một hệ thống các bán đảo, đảo và quần đảo 
đan xen giữa các biển và vịnh biển rất phức tạp. 
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Hình 11.1. Địa hình và khoáng sản Đông Nam Á 
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Dựa vào hinh 11.1. hãy cho biết khu vực Đông 
Nam А tiếp giáp với các biển và đại dương nào? 
Nêu ў nghĩa của biển và đại dương đối với sự 
phát triển kinh tế ~ xã hội của khu vực. 


Đông Nam Á có vị trí địa - chính trị rất 
quan trọng, đây là nơi giao thoa giữa các 
nền văn hoá lớn và cũng là nơi các cường 
quốc thường cạnh tranh ảnh hưởng. 


Hình 11.2. Biển Nha Trang — Việt Nam 


2. Đặc điểm tự nhiên 
Đông Nam А gồm hai bộ phận : Đông Nam Á luc dia và Đông Nam Á biển đảo. 


Dựa vào lược đồ “Сас nước trên thế giới" trang 4, 5 trong sách giáo khoa, đọc 
tên các quốc gia thuộc Đông Nam А lục địa, Đông Nam À biển đảo. 


Đông Nam Á lục địa có địa hình bị chia cắt mạnh bởi các dãy núi chạy dài theo 
hướng tây bắc - đông nam hoặc hướng bắc — nam, nhiều nơi núi lan ra sát biển. 
Giữa các dãy núi là các thung lũng rộng ; ven biển có các đồng bằng phù sa màu 
më của những con sông lớn như sông Mê Công thuận lợi cho canh tác nông 
nghiệp, đặc biệt là việc gieo trồng lúa nước. 

Đông Nam Á lục địa có khí hậu nhiệt đới gió mùa. Tuy vậy, một phần lãnh thổ 
Bắc Мгап-та, Bắc Việt Nam có mùa đông lạnh. 

Việc phát triển giao thông của Đông Nam А lục địa theo hướng đông - tây có 

những ảnh hưởng gì đối với sự phát triển kinh té - xãhội ? 

Đông Nam Á biển đảo là một trong những khu vực tập trung đảo lớn nhất thế 
giới, bao gồm nhiều quần đảo vả hàng vạn đảo lớn, nhỏ. 

Đông Nam Á biển đảo ít đồng bằng, nhiều đồi, núi và núi lửa. Núi thường có 
độ cao dưới 3000 m. Đồng bằng lớn chỉ tập trung ở các đảo Ca-li-man-tan, 
Xu-matra, Niu Ghi-nê... ; các đông bằng này có đất đai màu mỡ vì là đất phù sa 
có thêm các khoáng chất từ dung nham của núi lửa được phong hoá. 

Đông Nam Á biển đảo nằm trong hai đới khí hậu : khí hậu nhiệt đới gió mùa và 
khí hậu xích đạo. 

Khí hậu của Đông Nam Á có những thuận lợi và khó khăn gì đối với sự phát 

triển kinh tế ? 
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3. Đánh giá điều kiện tự nhiên của Đông Nam Á 

= Khí hậu nóng ẩm, hệ đất trồng phong phú (đất feralit dôi núi đặc biệt đất đỏ 
badan ở các khu vực chịu ảnh hưởng của núi lửa và đất phù sa màu mỡ ở các đồng 
bằng), mạng lưới sông ngòi dày đặc, thuận lợi cho việc phát triển một nën nông 
nghiệp nhiệt đới. 


= Đông Nam Á có 
lợi thế về biển. Các 
nước trong khu vực 
(trr Lào) đểu giáp 
biển, thuận lợi để phát 
triển các ngành kinh tế 
biển cũng như thương 
mại, hàng hải. 

= Đông Nam Á nằm 
trong vành đai sinh 
khoáng vì thế có nhiều 
loại khoáng sản. Vùng 
J i я ал thèm lục địa nhiều dầu 
Hình 11.3. Sóng thân đồ bộ vào bờ biến Inđônêxi-a khí, là nguồn nguyên, 


nhiên liệu cho phát triển 
kinh tế, 

- Đông Nam А có 
điện tích rừng xích đạo 
và nhiệt đới ẩm lớn, 
tuy nhiên, đang có 
nguy cơ bị thu hẹp do 
khai thác không hợp lí 
và до cháy rừng. 

- Đông Nam А có 
vị trí Кё sát “vành đai 
lửa Thái Bình Dương”, 
lại là nơi hoạt động của 
các áp thấp nhiệt đới 
nên chịu ảnh hưởng 
nặng nề của các thiên tai như động đất, sóng thần, bão, lũ lụt... 


Hình 11.4. Khai thác lưu huỳnh ở khu vực núi lửa 
(Inđô-nêxia) 


Vấn để khai thác và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên, phòng tránh, khắc 
phục các thiên tai là nhiệm vụ quan trọng của mỗi quốc gia trong khu vực. 
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II- DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 
1. Dân cư 


~ Đông Nam Á có số dán đông, mật độ dân số cao (trung bình là 124 người/km2 ~ 
năm 2005, trong khi thế giới chỉ là 48 người/km?). Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên 
trước đây khá cao, hiện nay đang có chiều hướng giảm. Dân số trẻ, số người trong 
độ tuổi lao động chiếm trên 50%. 


Nguồn lao động của Đông Nam А dôi dào, nhưng lao động có tay nghề và trình 
độ chuyên môn cao còn hạn chế. Dân đông, trong điều kiện trình độ phát triển kinh 
tế chưa cao đã ảnh hưởng tới vấn dé việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

~ Phân bố dân cư ở Đông Nam Á không đều, dân cư tập trung đông ở đồng bằng 
châu thổ của các sông lớn, vùng ven biển và một số vùng đất đỏ ba dan (đảo Gia-va 
tâp trung tới hơn 100 triệu dân). 

2. Xã hội 

~ Các quốc gia Đông Nam А có nhiều dân tộc. Một số дап tộc phân bố rộng, 
không theo biên giới quốc gia, điểu này gây không ít khó khăn trong quản lí, ổn 
định chính trị, xã hội ở mỗi nước. 

~ Là nơi giao thoa của nhiều nền văn hoá lớn trên thế giới (văn hoá 
Trung Hoa, Ấn Độ, Nhật Bản và Âu, Mĩ), Đông Nam А tiếp nhận nhiều giá trị văn 
hoá, tôn giáo xuất hiện trong lịch sử nhân loại (Phật giáo ở Lào, Cam-purchia, 
Мі-ап-та, Thái Lan, Việt Nam ; Thiên Chúa giáo ở hầu khắp các nước, đặc biệt 
là Philip:pin với 80% dân số ; Hồi giáo ở Malai-xi.a, Brunây, In-đônê-xi-a, 
chiếm trên 80% dân số). 

= Phong tục. tập quán. sinh hoạt văn hoá của người dân Đông Nam А có nhiều 
nét tương đồng, đó là cơ sở thuận lợi để các quốc gia hợp tác cùng phát triển. 


саи hỏi và bồi tap 


1. Nêu những thuận lợi và khó khăn về điều kiện tự nhiên trong sự phát triển kinh tế của 
khu vực. 

2. Hãy làm rõ những trở ngại từ các đặc điểm dân cư và xã hội đối với sự phát triển 
kinh tế trong khu vực. 
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Bài 11 
KHU VỰC ĐÔNG NAM А (tiếp theo) 
Tiết 2.KINH TẾ 


1- CƠ CẤU KINH TẾ 


Cơ cấu kinh tế ở các nước Đông Nam Á có sự chuyển dịch ngày càng rõ nét, 
theo hướng từ nền kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp sang nền kinh tế phát triển 
công nghiệp và dịch vụ. 


INĐÔNÊXIA. 


1995 2000 
Hình 11.5. Chuyển dịch cơ cấu GDP của một só nước Đông Nam Á 


Dựa vào hình 11.5, nhận xét về xu hướng thay đổi cơ cấu GDP của một số quốc 
gia Đông Nam А. 
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Il- CÔNG NGHIỆP 


Công nghiệp Đông Nam Á đang phát triển theo hướng : tăng cường liên doanh, 
liên kết với nước ngoài, hiện đại hoá thiết bị, chuyển giao công nghệ và đào tạo kĩ 
thuật cho người lao động, chú trọng phát triển sản xuất các mặt hàng xuất khẩu. 
Sự phát triển theo hướng này nhằm tích luỹ vốn cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá 
của mỗi quốc gia trong giai đoạn tiếp theo. 

Những năm gần đây, các ngành công nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô, xe máy, 
thiết bị điện tử... do liên doanh với các hãng nói tiếng ở nước ngoài nên sản phẩm 
đã có sức cạnh tranh và trở thành thế mạnh của nhiều nước trong khu vực. Các 
ngành này phân bố chủ yếu ở Хіп-ра-ро, Malai-xia, Thái Lan, Inđônêxia, 
Việt Nam... Ngoài ra, Đông Nam Á còn phát triển các ngành : khai thác dầu khí 
(Вги-пау, In-đô-nê-xi-a, Việt Nam, Ma-lai-xi-a...), khai thác than và các khoáng sản 
kim loại, dệt may, giày da, các ngành tiểu thủ công nghiệp, chế biến thực phẩm... 
nhằm phục vụ xuất khẩu. 


Năm 2003, sản lượng điện của toàn khu vực đạt 439 tỉ kWh ; tuy nhiên, lượng 
điện tiêu dùng bình quân theo đầu người còn thấp (744 kWl/người/năm), mới chỉ 
bằng 1/3 bình quân lượng điện tiêu dùng theo đầu người của thế giới. 


III - DỊCH VỤ 


Cơ sở hạ tầng của các nước Đông Nam Á đang từng bước được hiện đại hoá : 
hệ thống giao thông được mở rộng và tăng thêm, thông tin liên lạc được cải thiện 
và nâng cấp. Hệ thống ngân hàng, tín dụng... cũng được phát triển và hiện đại 
nhằm phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân trong mỗi nước, tạo sự hấp dẫn đối 
với các nhà đầu tư nước ngoài. 


IV - NÔNG NGHIỆP 


Đông Nam Á có nền nông nghiệp nhiệt đới, giữ vị trí quan trọng trong việc nuôi 
sống hơn nữa ti dàn ở khu vực nảy. Các ngành chính trong sản xuất nông nghiệp 
ở Đông Nam Á là : trồng lúa nước, trồng cây công nghiệp và cây ăn quả, chăn nuôi, 
đánh bắt và nuôi trồng thuỷ, hải sản. 

1. Trồng lúa nước 

Lúa nước là cây lương thực truyền thống và quan trọng của khu vực. Sản lượng 

lúa của các nước trong khu vực không ngừng tăng, từ 103 triệu tấn năm 1985, 


đã đạt tới 161 triệu tấn năm 2004, đứng đầu là In-đônêxi-a (53,1 triệu tấn). 
Thái Lan và Việt Nam đã trở thành những nước đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. 
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Các nước Đông Nam Á đã cơ bản giải quyết được nhu cầu lương thực - vấn để 
nan giải của nhiều quốc gia đang phát triển. 


THÁI BÌNH 
DƯƠNG 


Hình 11.6. Phân bố một số cây trồng chủ yếu của Đông Nam Á 
Hãy xác định trên hình 11.6 các vùng trông lúa nước chủ yếu của Đông Nam Á. 


2. Trồng cây công nghiệp 

Cao su được trồng nhiều ở Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Malai-xi-a và Việt Nam. Cà 
phê và hồ tiêu được trồng nhiều nhất ở Việt Nam, sau đó là Inđônêxi-a, 
Малаі-хі-а và Thái Lan. Ngoài ra, Đông Nam Á còn là nơi cung cấp cho thế giới 
các sản phẩm từ nhiều loại cây lấy dầu, cây lấy sợi. Sản phẩm từ cây công nghiệp 
chủ yếu để xuất khẩu thu ngoại tệ. 


Tại sao các cây công nghiệp kể trên lại được trồng nhiều ở Đông Nam Á ? 
Cây ăn quả được trồng ở hầu hết các nước trong khu vực. 


Hãy kể tên một số cây ăn quả được trồng nhiều ở khu vực Đông Nam Á. 
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Hình 11.7. Sàn lượng cao su, cà phê của Đông Nam А và của thế giới 


3. Chăn nuôi, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ, hải sản 

Chăn nuôi gia súc ở Đông Nam Á vẫn chưa trở thành ngành chính, mặc đủ số 
lượng gia súc khá lớn. Trâu, bò được nuôi nhiều ở Mi-an-ma, Inđônêxia, 
Thái Lan và Việt Nam. Lon được nuôi nhiều ở Việt Nam, Philíp-pin, Thái Lan, 
In-đô-nêxĩ-a. 

Đông Nam Á cũng là khu vực nuôi nhiều gia cẩm. 

Có lợi thế về sông, biển nên đánh bắt, nuôi trồng thuỷ, hải sản là ngành kinh tế 
truyền thống và đang phát triển ở Đông Nam Á. 

Năm 2003, sản lượng cá khai thác đạt 14,5 triệu tấn, trong đó 5 nước đứng đầu 
là Inđô-nê-xi-a (4,7 triệu tấn), Thái Lan (2,8 triệu tấn), Phi-lip-pin (2,2 triệu tấn), 
Việt Nam (1,8 triệu tấn) và Ma'lai-xi-a (1,3 triệu tấn). 


Hãy kể tên những loài thuỷ, hdi sản nhiệt đới có giá trị ở Đông Nam А 


Cẽu hỏi vũ bài tập 

1. Trình bày sự phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á. 

2. Kể tên một số hãng nổi tiếng ở nước ngoài liên doanh với Việt Nam trong các ngành 
công nghiệp. 

3. Dựa vào hình 11.5, cho biết những quốc gia nào ở Đông Nam А có tỉ trọng của khu vực 
dịch vụ trong GDP (năm 2004) cao, quốc gia nào còn thấp. 


ва 11 
KHU VỰC ĐÔNG МАМ А (tiếp theo) 
Tiết 3.HIỆP HỘI САС NƯỚC ĐÔNG МАМ А (ASEAN) 


1- MỤC TIÊU VÀ CƠ CHẾ HỢP TÁC СОА ASEAN 

Năm 1967, tại Băng Cốc (Thái Lan), 5 nước : Thái Lan, Inđônêxïa, 
Malai-xi-a, Phi-lip-pin và Xin-ga-po đã kí tuyên bố về việc thành lập “Hiệp hội các 
nước Đông Nam А” viết tắt là ASEAN. Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa 
trong lịch sử khu vực này. 


Số lượng thành viên của ASEAN ngày càng tăng : năm 1984 kết nạp Bru-nây, 
пат 1995 : Việt Nam, пат 1997 : Mi-an-ma và Lào, пат 1999 là Cam-purchia. 


Нау cho biết, trong khu vực Đông Nam А còn nước nào chura gia nhập ASEAN. 


1, Các mục tiêu chính của ASEAN 


MỤC TIÊU CHÍNH CỦA 


Thúc đẩy sự 
phát triển kinh 
tế, văn hoá, 
giáo dục và 
tiến bộ xã hội 
của các nước 
thành viên 


Xây dựng Đông 
Nam á thành 
một khu vực hoà 
bình, ổn định, có 
nền kinh tế, văn 
h o á Я 
xã hội phát triển 


Giải quyết những khác 
biệt trong nội bộ liên 
quan đến mối quan hệ 
giữa ASBAN với các 
nước, khối nước hoặc 
các tổ chức quốc tế 
khác 


Đoàn kết và hợp tác vì mộc ASEAN hoà bình, ổn định, cùng phát triển 


Tại sao mục tiêu của ASEAN lại nhán mạnh đến sự ón định. 
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2. Cơ chế hợp tác của ASEAN 
ASEAN có cơ chế hợp tác rất phong phú, đa dạng : 


Thông qua các diễn đàn 


Thông qua các hiệp ước 
Tổ chức các hội nghị Đảm bảo 


—— A 
Thông qua các dự án, chương trình phát triển các mục 


tiêu của 
Xây dựng "Khu vực thương mại ty do ASEAN" ASEAN 


Thông qua các hoạt động văn hoá, thế thao của khu vực 


Bằng hiểu biết của mình, hãy lấy ví dụ cụ thể mình hoạ cho một trong các cơ 
chế hợp tác để đạt được mục tiêu chưng của АЅЕА N. 


Il- THÀNH TỰU СОА ASEAN 
~ Qua 40 năm tổn tại và phát triển, thành tựu lớn nhất mà ASEAN đạt được là 
10/11 quốc gia trong khu vực trở thành thành viên của ASEAN. Năm 2004, GDP 
của ASEAN đạt là 799,9 tỉ USD, giá trị xuất khẩu đạt gần 552,5 tỉ USD, giá trị 
nhập khẩu gần 492 tỉ USD, cán cân xuất - nhập khẩu của toàn khối đạt giá trị 
dương. Tốc độ tăng trưởng kinh tế của các nước trong khu vực khá cao mặc dù còn 
chưa đều và chưa thật vững chắc. 
~ Đời sống nhân dân được cải thiện, bộ mặt các quốc gia có sự thay đổi nhanh 
chóng, hệ thống cơ sở hạ tầng phát triển theo hướng hiện đại hoá. Nhiều đô thị của 
các nước thành viên như Xingapo (Xingapo), Giacácta (Inđô-nêxia), 
Băng Cốc (Thái Lan), Cua-la Lãm-pơ (Marlaixia), Thành phố Hồ Chí Minh 
(Việt Nam)... đã dán dán tiến kịp trình độ đô thị của các nước tiên tiến. 
~ Tạo đựng được một môi trường hoà 
bình, ổn định trong khu vực. Điều này có 
ý nghĩa chính trị - xã hội hết sức quan 
trọng, bởi nó là cơ sở vững chắc cho sự 
phát triển kinh tế - xã hội ở mỗi quốc gia 
cũng như toàn khu vực. 
Hãy kể thêm các thành tựu của ASEAN. 


Nguyên nhân nào айп tới các thành 
ши dó ? 


Hình 11.8. Tháp đôi ở Ma'l: 
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Ш - THÁCH THÚC ĐỐI VỚI ASEAN 
1. Trình độ phát triển còn chênh lệch 
Trong khi GDP bình quân đầu người theo giá thực tế năm 2004 của Xin-ga-po 
rất cao (25 207 USD), thì ở nhiều nước chỉ số này lại rất thấp (Mi-an-ma 166 USD, 
Campuchia 358 USD, Lào 423 USD, Việt Nam 553 USD). 
Trình độ phát triển giữa một số quốc gia còn quá chênh lệch đã ảnh hưởng gì 
tới mục tiêu phấn đấu của ASEAN ? 


9. Vẫn còn tình trạng đói nghèo 

Đây là thực trạng ở các quốc gia trong ASEAN, mặc dù mức độ đói nghèo ở 
mỗi quốc gia có khác nhau. 

Tình trạng абі nghèo ở một bộ phận dân cư sẽ gây những trở ngại gì trong việc 

phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia ? 

Đảng và Nhà nước ta đã có những chỉnh sách gì để хой đói. війт nghèo ? 
3. Các vấn đề xã hội khác 

Đô thị hoá trong khu vực diễn ra nhanh, nảy sinh nhiều vấn dé phức tạp của xã 
hội. Các vấn để khác như tôn giáo, sự hoà hợp dân tộc trong mỗi quốc gia, dịch 
bệnh, sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường chưa hợp lí, thất 
nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, đào tạo nhân tài để đáp ứng nhu cầu phát triển 
kinh tế... đều là những thách thức, đòi hỏi các nước ASEAN cần nỗ lực giải quyết 
ở cả cấp quốc gia và khu vực. 


IV - VIỆT NAM TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP ASEAN 

Gia nhập ASEAN, Việt Nam đã tích cực tham gia vào các hoạt động trên tất cả 
các lĩnh vực, từ hợp tác về kinh tế tới hợp tác về văn hoá, giáo dục, khoa học - 
công nghệ, trật tự an toàn xã hội... Việt Nam đã đóng góp nhiều sáng kiến để 
củng cố, nâng cao vị thế của ASEAN trên trường quốc tế và qua đó vị thế của nước 
ta cũng được nâng cao. 

Về kinh tế, Việt Nam xuất khẩu gạo sang Inđô-nêxi-a, Philip-pin, 
Marlai-xi-a, tham gia nhiều dự án phát triển kinh tế khu vực. Hàng hoá nhập khẩu 
chủ yếu của nước ta từ khu vực là xăng đầu, phân bón, thuốc trừ sâu, một số mặt 
hàng điện tử, hàng tiêu dùng... Năm 2005, buôn bán giữa Việt Nam với ASEAN 
chiếm tỉ lệ 30% giao dịch thương mại quốc tế của nước ta. 

Tham gia vào ASEAN, nước ta có nhiều cơ hội để phát triển, nhưng cũng có 
nhiều thách thức cần phải vượt qua như sự chênh lệch về trình độ phát triển kinh 
tế, công nghệ, sự khác biệt về thể chế chính trị... 

Câu hỏi và bài tập 

1. Nêu các mục tiêu của ASEAN. 

2. Lấy мї dụ để thấy rằng việc khai thác và sử dụng tài nguyên thiên nhiên chưa hợp lí là một 
trong những thách thức của ASEAN. Cần phải khắc phục điều đó bằng những biện pháp nào ? 
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Bai 11 
KHU VỰC ĐÔNG МАМ Á (tiếp theo) 


Tiết 4.THỰC HÀNH А 2 
ТЇМ HIỂU VË HOẠT ĐỘNG КІМН TẾ ĐỐI NGOẠI 
CỦA ĐÔNG NAM Á 


1. Hoạt động du lịch 
Dựa vào bảng số liệu sau : 
BẢNG 11. SỐ KHÁCH DU LICH QUỐC TẾ ĐẾN VÀ CHI TIÊU 
CỦA KHÁCH DU LỊCH б MỘT SỐ KHU VUC CỦA CHÂU А - NĂM 2003 


~ Нау vë biểu dó hình cột thể hiện só khách du lịch quốc tế дёп và chỉ tiên của 
khách du lịch ở một số khu vực châu Á, năm 2003. 

= Tính bình quân mỗi lượt khách du lịch đã chỉ tiêu hết bao nhiêu USD ở từng 
khu vực. 

= So sánh về số khách và chỉ tiêu của khách аи lịch quốc tế ở khu vực 
Đông Nam А với khu vực Đông Á và khu vực Tây Nam А. 


2. Tình hình xuất, nhập khẩu của 
Đông Nam Á 
Dựa vào hình 11.9, hãy nhận xét 
về cán cân thương mại trong giai 
đoạn 1990 – 2004 của một số quốc 
gia Đông Nam Á. 


Hình 11.9. Biểu đồ giá trị xuất, nhập khẩu 
của một số nước trong khu vực Đông Nam А 


Em лии С мато E атн 
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O-XTRAY-LI-A 

Diện tích : 7,74 triệu km? 

Dân số : 20,4 triệu người (năm 2005) 

Thủ đô : Can-bera 
Là đất nước rộng lớn, nằm ở bán câu Nam, giàu có về tài nguyên, dân cư 
da dân tộc, đa tôn giáo và đa văn hoá, O-xtráy-li-a ngày пау là một đất 
nước phát triển đẩy năng động và ngày càng gắn bó nhiều hơn với khu 
tực châu À – Thái Bình Dương. 


Tiết 1.KHÁI QUÁT VỀ Ô-XTRÂY-LI-A 
1- TỰ NHIÊN, DÂN CƯ VÀ XÃ HỘI 
1. Vị trí địa lí và điều kiện tự nhiên 

Ô-xtrây-li-a là quốc gia duy nhất chiếm cả một lục địa, với diện tích tự nhiên 
đứng thứ sáu trên thế giới. Địa hình Ô-xtrây-li-a có độ cao trung bình thấp (chỉ có 
2% đất đai là cao trên 1000m) và chia ra làm ba khu vực chính : cao nguyên miền 


Tây, vùng đất thấp nội địa, vùng núi (thấp, trung bình), đất cao và núi miễn Đông. 
Khí hậu phân hoá mạnh. 


Dựa vào bản dó Tự nhiên Ó-xtráy-li-a, hãy chứng mình ràng khí hậu của 
Ó-xtráy-li-a có sự phản hoá mạnh. 


Hình 12.1. Căng-gu-ru — động vật đặc trưng của Ô-xtrây-li-a 
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Cảnh quan da dạng (dãy Trường Son ở miền Đông, một số cảnh quan trong các 
hoang mạc ở vùng nội địa, dải San hô ngầm vĩ đại ở vùng biển Đông Bắc...) 
hấp dẫn nhiều du khách trên thế giới. 


Ó-xtrây-lia giàu có về khoáng sản như : than, sắt, kim cương, dầu khí, chì, 
thiếc, đồng, mangan, bôxít, uranium... 


О-хігау-і-а có nhiều loài động vật, thực vật bản địa, quý hiếm. Chính phủ 
Ô-xtrây-lữa rất quan tâm đến bảo vệ môi trường. Hơn 5% diện tích đất đai được dành 
để bảo tồn thiên nhiên, trong đó có 11 khu di sản thế giới, 500 công viên quốc gia. 


Điều kiện tự nhiên đã tạo ra những thuận lợi và khó khăn gì cho việc phát triển 


kinh tế của Ô-vtrây-li-a ? 


2. Dân cư và xã hội 


Cách đây khoảng 60 nghìn năm đã có thổ dân sinh sống trên lục địa 
Ô-xtrây-li-a. Đến cuối thế ki X VIII người châu Âu mới có mặt ở Ô-xtrây-li-a. 


Ra đời năm 1901, Ô-xtrây-li-a là nhà nước liên bang, một quốc gia độc lập trong 
Khối Liên hiệp Anh. Với hơn 20 triệu dân đại diện cho 151 tộc người, Ô-xtrây-li-a 
là quốc gia đa dân tộc, đa tôn giáo, đa văn hoá và đang gia tăng mạnh mẽ các mối 
quan hệ với khu vực châu Á - Thái Bình Dương. 


Dân cư ở Ô-xtrây-li-a phân bố không đều. Mật độ dân cư rất thấp ở vùng nội địa 
(0,03 - 0,3 người/km”) nhưng lại tập trung rất đông ở dải đồng bằng ven biển phía 
đông nam và tây nam (nơi đây chỉ chiếm 3% diện tích nhưng tập trung tới 90% 
dân số cả nước). Mức độ đô thị hoá của Ô-xtrây-li-a vào loại cao nhất thế giới 
(có tới 85% dân cư sống ở các đô thị). Tỉ suất gia tăng dân số trong những thập ki 
qua là 1,4%, chủ yếu do dán nhập cư 

Ô-xtrây-li-a đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao, là 
quốc gia tiên tiến về khoa học và kĩ thuật (chiếm 2,5% các công trình khoa học 
trên thế giới và đã giành được 8 giải Nôben về Vật lí, Y học, Hoá học). Chính phủ 
đầu tư lớn cho nghiên cứu khoa học, giáo dục, đào tạo nghề và phát triển công nghệ 
thông tin. 


Hãy phân tích các đặc trưng về dán си, xã hội của Ó-xtráy-li-a. 
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II - KINH TẾ 
1. Khái quát 

Ô-xtrây-li-a có nền kinh tế phát triển. Các ngành kinh tế có hàm lượng tri thức 
cao hiện đang đóng góp 50% giá trị GDP. Trong những năm gần đây, Ô-xtrây-li-a có 
mức tăng trưởng kinh tế cao và ổn định, tỉ lệ thất nghiệp thấp và trở thành môi 
trường hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên thế giới. 


2. Dịch vụ 

Dịch vụ có vai trò rất quan trọng, chiếm tới 71% GDP - năm 2004. Mạng lưới 
các ngân hàng, các chỉ nhánh tài chính ngày cảng mở rộng, thương mại điện tử rất 
phát triển. 

Đất nước rộng lớn, các thành phố và khu dân cư nằm quá xa nhau, ít thuận lợi 
cho giao thông đường sắt và đường ô tô. nhưng lại tạo điều kiện cho ngành hàng 
không nội địa phát triển. 

Hoạt động ngoại thương phát triển manh, chủ yếu thông qua cảng Xítni. 
Ô-xtrây-li-a xuất khẩu khoáng sản, lương thực, thực phẩm, máy móc... nhập khẩu 
thiết bị vận tải, nguyên liệu, hoá chất... 

Đất nước Ô-xtrây-li-a có hơn 20 triệu dân nhưng hằng năm đón tới 5 triệu lượt 
khách du lịch. 


Hình 12.2. Thành phố 
cảng Xítni 
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3. Công nghiệp 

Ô-xtrây-li-a có trình độ phát triển công nghiệp cao nhưng lại là nước xuất khẩu 
nhiều nguyên liệu thô ; đứng hàng đầu thế giới về xuất khẩu than đá, kim cương. 
Ô-xtrây-lia cũng là nước xuất khẩu nhiều uranium, dầu thô, khí tự nhiên, vàng, 
quặng sắt, chì, thiếc, đồng và mangan. Công nghiệp mỏ chiếm 7% GDP (trên 30 tỉ 
đô la Ô-xtrây-lia) và sử dụng 4% lao động. 


CÔNG NGHIỆP KHAI THẮC CÔNG NGHIỆP CHẾBIẾN САС VUNG NONG NGHIỆP 
®© dum © Thiếc Š Biện Hì, viễn hông [U Vùng chăn nuôi gia súc lớn 
Ф кпіш nhiên Ф Vàng ft. Chế tạo máy W : 
© Пап Ф Chỉ-kẽm Є Hoáchất Vùng chăn nuôi cừu 
@ sát @ во Е Dë#t, may EG, Vùng trồng lúa тї 
© Mangan @ Niken Ө Thực phẩm 
© Đổ — G Uranium “= Sån xusto i0 [E] Vùng không sàn xuất nông nghiệp 


Hình 12.3. Kinh tế Õ-xtrây-li-a 


Gần đây, Ô-xtrây-li-a phát triển mạnh các ngành công nghệ cao như sản xuất 
thuốc và thiết bị y tế, phần mềm máy tính, viễn thông, khai thác năng lượng mặt 
trời và công nghiệp hàng không. Ngành công nghiệp viễn thông đứng thứ 10 thế 
giới. Công nghiệp chế biến thực phẩm của Ô-xtrây-li-a đạt tiêu chuẩn quốc tế, 
chiếm 20% giá trị hàng xuất khẩu. Các trung tâm công nghiệp lớn là Xítni, 
Men-bơn, A-đê-lai. 

Công nghiệp Ô-vtráy-li-a đã đạt được những thành tutu quan trọng gì trong thời 

gian gân đây ? 
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4. Nóng nghiép 


Ô-xtrây-li-a luôn được đánh giá là nước có nền nông nghiệp hiện dai, sản xuất 
dựa vào các trang trại có quy mô lớn và trình độ kĩ thuật cao. Đất trồng trọt và chăn 
nuôi chiếm 6% diện tích tự nhiên ; nông nghiệp sử dụng 5,6% lực lượng lao động, 
chiếm 4% GDP và đóng góp 25% trị giá xuất khẩu. 


Hình 124. Chăn nuôi bò ở Ô-xtrây-li-a 


Hình 12.5. Sơ dó một trang trại nuôi bó ở Ô-xtrây-li-a 


сао hỏi và bài tập 


Ô-xtrây-lia là nước sản 
xuất và xuất khẩu nhiều lúa 
mì : trông nhiều cây công 
nghiệp và hoa quả, chủ yếu ở 
vùng Đông Nam. Chăn nuôi 
chiếm 60% giá trị sản xuất 
nông nghiệp. Với đàn cừu 150 
triệu con, Ôxtrây-lia đứng 
đầu thế giới về xuất khẩu len. 
Ô-xtrây-lia cũng xuất khẩu 
nhiều sữa, thịt bò sang Hoa 
Кі, Nhật Bản, Đông Nam А 
và Anh. 


1. Hãy trình bày một số đặc điểm về tự nhiên và dân cư, xã hội của Ô-xtrây-li-a. 


2. Hãy chứng tỏ rằng Ô-xtrây-li-a là nước có nền công nghiệp phát triển cao. 
3. Dựa vào hình 12.5, hãy phân tích để thấy rõ tính hiện đại của các trang trại nông nghiệp 


ở Ôxtrây-li-a. 
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Bài 12 
Ô-XTRÂY-LI-A (ёр theo) 


Tiết 2.THỰC HÀNH ` А 1 
TÌM HIỂU VỀ DÂN CƯ Ô-XTRÂY-LI-A 


Dựa vào bài Ô-xtrây-li-a (có thể tham khảo thêm tư liệu từ báo chí và các tài 
liệu khác), hãy nhận xét và viết một báo cáo ngắn về dân cư Ô-xtrây-li-a, theo 
đàn ý dưới đây : 

~ Số dân và quá trình phát triển dân số. 

~ Sự phân bố dân cư. 

= Chất lượng dân cư và ảnh hưởng của nó đến sự phát triển kinh tế - xã hội của 
Ô-xtrây-li-a. 


1. Gia tăng dân sõ 


Dân nhập cư đóng góp phần chủ yếu vào gia tăng dân số ở Ô-xtrây-li-a. 
Trước 1973, di cư vào Ô-xtrây-li-a chủ yếu là người da trắng. Từ khi chính 
sách “Nước Ӧ-хігау-і-а Da Trắng" bị huỷ bỏ vào năm 1973, số người từ 
châu Á di cư đến Ô-xtrây-li-a tăng đáng kể. Nếu năm 1966 chỉ có 1,3% số 
dân di cư đến Ô-xtrây-li-a có nguồn gốc từ các nước Nam А, Bắc А và Đông 
Nam Á, thì năm 1999 con số này là 27,7%. Trong những năm gần đây, 40% 
dân mới đến Ô-xtrây-li-a định cư là từ châu Á. 


2. Chất lượng dân cư 

Dân cư ở Ô-xtrây-lia có trình độ học vấn cao. Tỉ lệ phổ cập giáo dục và tốt 
nghiệp phổ thông trung học đứng hàng đầu thế giới. Chỉ số НО! là 0,9555, 
xếp thứ ba trên thế giới (năm 2003). Số dân của Ô-xtrây-li-a chiếm ti lệ nhỏ 
so với dân số thế giới nhưng chiếm 2,5% số công trình nghiên cứu khoa học 
trên thế giới. 

Ô-xtrây-li-a là nước có trình độ công nghệ thông tin (IT) cao nhất trong khu 
vực và là một trong 10 nước đứng hàng đầu thế giới về lao động kĩ thuật cao. 
Các chuyên gia IT và tài chính cũng có chất lượng cao. Tập đoàn máy tính 
IBM lớn nhất thế giới của Hoa Kì đã chọn Xít-ni của Ô-xtrây-li-a thay vì chọn 
Xin-ga-po làm nơi đặt trung tâm đổi mới công nghệ vì cho rằng tiêm năng 
nhân lực IT có kinh nghiệm của Ô-xtrây-li-a dôi dào hơn. 
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BẰNG 12.1. CHỈ SỐ VỀ DÂN CƯ, TÔN GIÁO СОА Ô-XTRÂY-LI-A. 


95% : Nguồn gốc châu Âu 26% : Công giáo Anh 


4% : Nguồn gốc châu Á 26% : Thiên chúa giáo 
1% : Thổ dân, cư dân đảo 24% : Các nhóm Cơ đốc giáo khác 
: Tôn giáo khác (Hồi giáo, Do Thái, Phật giáo) 


BẰNG 12.2. SỐ DÂN 
Ô-XTRÂY-LI-A 

QUA MỘT SỐ NĂM 
(Đơn hi triệu Tigười) 


MẬT ĐỘ DAN SỐ ( người / km2 

[———] Bư#l4 [СС] Trên 10 48125 
ESOITHiđấn4) [S7 Ten 25 

Khu vực cư trú chủ yếu cla người bản đa 


Hình 12.6. Phân bố dân cư ở Õ-xtrây-li-a 


BẰNG 12.3. CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO KHU VỰC KINH TẾ 
(Đơn уі: %) 
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MUCLUC 


A — KHÁI QUÁT NỀN KINH TẾ -ХА HỘI THẾ GIỚI 

Bài 1. Sự tương phản về trình độ phát triển kinh tế — xã hội của các nhóm nước. 
Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại 

. Xu hướng toàn cầu hoá, khu vực hoá kinh tế 

.. Một số vấn đề mang tính toàn сё 

. Thc hành : Tìm hiểu những cơ hội và thách thức của toàn cầu hoá 
đổi với các nước đang phát triển.. 

. Một số vấn đề của châu lục và khu vực. 


Tiết 3. Một số vấn đề của khu vực Tây Nam А và khu vực Trung Á 


B — ĐỊA LÍ KHU ус vÀ quóc GIA 


А - Thực hành Tìm hiểu sự phân hoá lãnh t của Hoa 


Bài 7. MINH CHÂU ÂU (EU). 


Bài 8. 
Tiết 2. Kinh Ê - ..Õ 7 
Tiết 3. Thực hành : Tìm hiểu Sự thời đổi GDP và à phân bổn nông nghiệp của la Liên bang Nga.73 
Bài 9. NHẬT BẢN.. аны „ТА 


Bài 10. 


Tiết 3. Thực hành : Tìm hiểu sự thay đổi của nën kinh tế Trung Quốc. 
Bài 11. KHU VỤC ĐÔNG NAM А. 
Tiết 1. Tự nhiên, dân cư và xã hội 


3. Hiệp h nước Đông Nam Á (ASEAN). 
Tiết 4. Thực hành : Tìm hiểu về hoạt động kinh tế đối ngoại của Đông Nam Á. 
Bài 12. ÔXTRÂY-LEA. 
Tiết 1. Khái quát về О -хігау- 
Tiết 2. Thực hành : Tìm hiểu về dân cư Ô-xtrây'li: 


ñ 


© 


HUÁN CHƯƠNG HỒ CHÍ MINH 


] SÁCH GIÁO KHOA LÓP 11 | 


1. TOÁN HỌC 7. ĐỊALÍ f1 
e ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11 8. TIN HỌC 11 
* HINH HỌC 11 9. CÔNG NGHỆ 11 
2. VẬT LÍ 11 10. GIÁO DỤC CÔNG DẪN 11 
3. HOÁ HỌC 11 11. GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG -AN NINH 11 
4. SINH HỌC 11 12. NGOẠI NGỮ 
5. NGỮ VĂN 11 (tập một, tập hai) ә TIÉNG ANH 11 • TIÉNG PHÁP 11 
6. LỊCH SỬ 11 e TIỀNG NGA 11 ° TIỀNG TRUNG QUÓC 11 


SÁCH GIÁO KHOA LỚP 11 - NÂNG GAO 
Ban Khoa học Tự nhiên : = TOÁN HỌC (ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11, HINH HỌC 11) 
= VẬT LÍ 11 s HOÁ HỌC 11 < SINH HỌC 11 
Ban Khoa học Xã hội và Nhân vän: ә NGỮ VĂN 11 (lập một, tập hai) 
e LỊCH SỬ 11 s BJA LÍ 11 
о NGOẠI NGỮ (TIẾNG ANH 11, TIẾNG PHÁP 11, 
TIẾNG NGA 11, TIẾNG TRUNG QUỐC 11) 


та vạch 


Tem chống giả 


